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Phần giới thiệu 
Tập tài liệu này bàn về các vần đề gì? 
Mối quan tâm lớn của người chăm sóc cho một người khiếm tật là: người mà họ đang chăm lo sẽ được 
lo liệu như thế nào trong tương lai khi chính họ không còn khả năng cung cấp tình thương, yểm trợ và 
chăm sóc nữa. Đây là mối quan ngại lớn nhất của cha mẹ của các người khiếm tật có nhu cầu hỗ trợ 
cao. Hầu hết các người khiếm tật đều có khả năng tự quyết định hoặc đóng góp cho quá trình quyết định 
về các nhu cầu, hỗ trợ và chăm sóc trong tương lai của họ. Tuy nhiên, một số người khiếm tật chỉ có thể 
tự chủ được cuộc sống của họ ở một mức độ thấp và vì thế sẽ không tích cực tham gia vào quá trình 
quyết định này được.

Nghiên cứu cho thấy nhiều người muốn đóng góp những khoản tài chánh riêng để lo liệu cho các nhu 
cầu chăm sóc và chỗ ở mai sau của người khiếm tật nhưng không biết những giai đoạn phải thực hiện 
để hoạch định cho tương lai. Tập tài liệu này được viết ra để trợ giúp những người có thân nhân khiếm 
tật cùng gia đình và những người chăm sóc có những thông tin và yểm trợ để hoạch định cho phúc 
lạc tương lai của một người có nhu cầu hỗ trợ cao. Sách được soạn thảo để giúp các gia đình cứu xét 
những vấn đề liên quan đến các quyết định dựa trên những hiểu biết đúng đắn. Sách khuyến khích gia 
đình, đặc biệt là các bậc cha mẹ, chiếu cố đến các nhu cầu tương lai của chính họ cũng như các nhu cầu 
của người con khiếm tật.

Những thông tin này nhằm giúp các gia đình hoạch định những thu xếp về chăm sóc lâu dài trong tương 
lai cho thân nhân khiếm tật. Nếu có thể được, những thu xếp này nên mang tính cách tích cực, có thể 
duy trì lâu dài, uyển chuyển và hoàn thành được những ước muốn của cả thân nhân khiếm tật lẫn gia 
đình của họ. Tìm người tín nhiệm để được lời khuyên và để họ dấn thân lâu dài vào kế hoạch này có thể 
là một vấn đề lớn cho gia đình và có thể ảnh hưởng đến khả năng quyết định của họ. Thông tin trong 
tập tài liệu này nêu lên các câu hỏi và đưa ra những giải đáp khả hữu cho các vấn đề hoạch định trong 
tương lai. Tập sách này chỉ là một hướng dẫn và quí vị cần có sự cố vấn về luật pháp và tài chánh thích 
hợp trước khi thực hiện kế hoạch của mình. Chúng tôi có thêm các chi tiết ở phần cuối sách về những 
người mà quí vị có thể hỏi ý kiến.

Những nét đại cương của tập tài liệu này

Tập sách này được chia thành nhiều phần để giúp các gia đình điểm qua các lựa chọn sẵn có khi thực 
hiện kế hoạch cho tương lai. Trong khi quí vị có thể sắp đặt sẵn các phương thức để bảo đảm tương lai 
tài chánh cho thân nhân, hoạch định cho tương lai đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ đơn thuần hiểu biết về các 
quá trình luật pháp sẵn có. Hoạch định cho tương lai là thực hiện ngay bây giờ các bước để sắp đặt sẵn 
các kế hoạch, chứ không phải là chờ tới khi quí vị đã lớn tuổi và không còn khả năng cung cấp mức độ 
chăm sóc mà người khiếm tật cần.
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Tập tài liệu này được chia thành năm phần:

Phần 1: Hoạch định tương lai: những điều cần xem xét giúp gia đình suy nghĩ kỹ lưỡng về một số 
vấn đề cần xem xét khi hoạch định cho tương lai của thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao và khuyến khích 
gia đình chọn phương hướng hoạch định ‘trọn đời’.

Phần 2: Hoạch định cho tương lai: lựa chọn đúng nói về các lựa chọn sẵn có cho các gia đình khi 
hoạch định cho tương lai và được viết theo hình thức câu hỏi và trả lời để giúp quí vị tìm các thông tin liên 
hệ tới các nhu cầu của mình.

Phần 3: Thiết lập ủy thác xem xét cách thức thiết lập một ủy thác để cung ứng cho một thân nhân có 
nhu cầu hỗ trợ cao và gồm có các câu hỏi và trả lời về ủy thác. 

Phần 4: Làm sao để được cố vấn về luật pháp và tài chánh đưa ra những lời khuyên về cách làm 
thế nào để có được cố vấn về luật pháp và tài chánh và bao gồm những tờ thông tin trong đó quí vị điền 
vào các chi tiết của mình nhằm giúp các cố vấn luật pháp và tài chánh có những lời khuyên tốt nhất cho 
quí vị. 

Phần 5: Những chi tiết liên lạc hữu ích cung cấp những chi tiết liên lạc tại các tiểu bang và lãnh thổ và 
đề nghị một số tài liệu đọc thêm. 

Phần 6: Các mẫu hoạch định cung cấp một danh sách kiểm tra kế hoạch chăm sóc để quí vị cùng gia 
đình kiểm tra lại, và một mẫu cung cấp thông tin để quí vị điền và cung cấp cho luật sư.

Vài nét về cách biên soạn tập tài liệu này
Câu hỏi và trả lời 
Những câu hỏi và trả lời được nêu ra trong tập sách này là những câu hỏi cha mẹ và những thân nhân 
khác thường hỏi nhất khi nói về hoạch định tương lai. 

Của cải, tiền bạc và tài sản 

Trong tập sách này, của cải của người hoặc của ủy thác được gọi là của cải của họ. Của cải được dùng 
ở đây có thể bao gồm cả đất đai hoặc bất động sản, tiền, cổ phiếu hoặc bất cứ loại của cải nào khác. Các 
luật sư cũng có thể dùng chữ tài sản khi đề cập tới của cải. 
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Phần 1
Hoạch định tương lai: những điều cần xem xét 

Để có thể lo liệu cho tương lai của một thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao, điều quan trọng là quí vị cần có 
thì giờ nghiền ngẫm về những hy vọng và ước mơ của quí vị cho tương lai của người thân này cũng như 
nghiền ngẫm về những hy vọng và ước mơ của chính bản thân người này. Việc làm này sẽ tạo ra một 
viễn ảnh giúp quí vị đề ra sẵn các kế hoạch nhằm thực hiện viễn ảnh đó với hết mọi khả năng của mình. 
Không thể có tình trạng ‘một cỡ vừa mọi người’ bởi vì mỗi người đều có những hy vọng, ước mơ và 
mong muốn riêng.

Khi gia đình phải đối diện với việc làm thế nào để cung cấp một tương lai lâu bền và những gì bảo vệ cho 
người thân, những thông tin có sẵn để giúp họ quyết định có thể chỉ giới hạn trong sự cố vấn của các luật 
sư và các chuyên viên kế hoạch tài chánh mà chính những người này có thể cũng không có những kiến 
thức đúng trong lãnh vực này. Nhiều người khiếm tật ngày nay vẫn tiếp tục còn sống sau khi cha mẹ của 
họ đã qua đời, vì thế ngày nay việc chuẩn bị cho tương lai trở nên quan trọng hơn so với trước đây. Mỗi 
gia đình có những nhu cầu đa dạng tùy theo hoàn cảnh của gia đình đó. 

Người khiếm tật và những người chăm sóc cho họ có thể tích cực tham gia trong việc hoạch định cho 
tương lai. Điều cốt yếu là phải có một viễn ảnh rõ rệt về tương lai sẽ như thế nào và lập một kế hoạch 
thực hiện nó. Là cha mẹ, điều quan trọng là quí vị cần hỏi: ‘Con tôi có những mong muốn gì về sự hỗ trợ 
cho mai sau và tôi hy vọng và ước muốn những gì cho con tôi?’ Khi nghiền ngẫm câu hỏi nầy bao gồm 
các thân nhân khác là một việc có lợi cho các bậc cha mẹ để con cái và những thành viên khác trong 
gia đình có cơ hội đóng góp ý kiến vào quá trình này. Toàn thể gia đình hãy cùng nhau hợp tác đồng thời 
khuyến khích thân nhân khiếm tật tham dự vào quá trình nầy càng nhiều càng tốt. 

Để tránh mâu thuẫn sau này, hãy bảo đảm mọi người có thảo luận với nhau về các nhu cầu hiện tại và 
tương lai của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên trọng tâm của các cuộc thảo luận vẫn là thân nhân 
khiếm tật. Điều hệ trọng là bất cứ khi nào có thể được, thân nhân khiếm tật được cho cơ hội để đóng 
góp ý kiến càng nhiều càng tốt vào viễn ảnh tương lai của chính họ và được sự hỗ trợ để thực hiện viễn 
ảnh đó. Mức độ nhận thức hiểu biết của người khiếm tật sẽ ảnh hưởng tới khả năng tham dự vào những 
quyết định này. Trong khi nghiền ngẫm về viễn ảnh này và hoạch định cho tương lai, điều thiết yếu là luôn 
đặt người khiếm tật vào giữa trọng điểm của mọi sự chú ý. 

Nghĩ về việc lo liệu tương lai lâu bền cho một người con khiếm tật có thể gây ra nhiều nỗi sợ hãi và lo 
lắng. Tìm một người nào đó trong vòng sinh hoạt hoặc cộng đồng của quí vị để được hỗ trợ và hướng 
dẫn khi cứu xét các vấn đề này có thể là một điều hữu ích. Hãy nghĩ xem quí vị có thể đến đâu để tìm sự 
hỗ trợ nầy. Soạn ra một ‘danh sách ước muốn’ về tất cả những thứ mà thân nhân khiếm tật mong muốn vì 
danh sách này sẽ giúp quí vị và những người khác tiếp nối quí vị sau này đưa ra những quyết định đúng 
đắn để mang lại phúc lạc cho thân nhân khiếm tật. Cập nhật danh sách này khi thân nhân khiếm tật lớn 
tuổi hơn và khi hoàn cảnh thay đổi. 
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Hoạch định cho hỗ trợ tương lai của một người có nhu cầu hỗ trợ cao không phải chỉ đơn thuần là điều 
gì sẽ xảy ra sau khi quí vị qua đời. Đời sống của chúng ta đầy những bấp bênh và kế hoạch của quí vị 
có thể phải được thực hiện ngay ngày mai thay vì là ở một thời điểm xa xôi trong tương lai. Có những 
trường hợp trong đó lo liệu cho một người ở một thời điểm sớm hơn là điều đáng được làm – thí dụ như 
trong trường hợp người cung cấp tài chánh chính yếu vì lý do bệnh hoạn nên rất có thể không còn khả 
năng để tiếp tục quản lý công việc cho người khiếm tật nữa.

Một tương lai lâu bền, có tính cách bảo vệ cho con cái bị khiếm tật sẽ có nhiều triển vọng đạt được nếu có 
những người khác về lâu về dài tận tụy lo lắng cho họ. Quí vị có thể thiết lập một nhóm người như vậy như 
là một phần trong kế hoạch của mình. Nhóm này thường được gọi là ‘nhóm yểm trợ’ hoặc ‘mạng lưới cá 
nhân’. Nhóm yểm trợ hoặc mạng lưới cá nhân có thể bao gồm gia đình, bè bạn, và những người khác cam 
kết lo lắng cho thân nhân của quí vị, thí dụ như một người đại diện bênh vực quyền lợi thân cận với thân 
nhân này hoặc là một người trưởng thượng ở nhà thờ.

Trước khi đến tìm sự cố vấn về luật pháp hoặc tài chánh điều quan trọng là quí vị cần suy nghĩ để biết 
càng rõ ràng càng tốt nhu cầu của mình (mục tiêu và kế hoạch). Nếu quí vị đã có sẵn kế hoạch, quí vị sẽ 
dễ tìm được những lời khuyên có liên quan đến hoàn cảnh của mình hơn. Viễn ảnh càng rõ thì quí vị lại 
càng dễ hoạch định và theo sát kế hoạch đã vạch. Trong khi thực hiện kế hoạch sẽ có nhiều thử thách, kể 
cả những phản ứng của những người và những cơ quan muốn làm quí vị thoái chí nản lòng. Được người 
trong cũng như ngoài gia đình hỗ trợ cho viễn ảnh của quí vị sẽ giúp quí vị giữ được phương hướng của 
mình. Một khi kế hoạch đã được hình thành và khai triển tốt, quí vị có thể thường xuyên cập nhật để phản 
ánh những nhu cầu thay đổi của thân nhân khiếm tật. 

Sau đây là một số ý kiến về những điều mà quí vị có thể muốn xem xét như là một bước khởi đầu. Quí vị 
cần phải rõ ràng chi tiết khi nghiền ngẫm bảng kiểm tra dưới đây. Rất có thể là quí vị sẽ không đạt được 
hết mọi mục tiêu đã được xác định rõ, nhưng đừng để cho điều này khiến cho quí vị ngừng hoạch định và 
hành động để đạt một kết quả tích cực cho tương lai.

� Người khiếm tật hy vọng và ước mơ những gì và quí vị hy vọng và ước mơ những gì cho họ?

� Hiện thời người này diễn đạt nhu cầu của họ như thế nào?

� Một chỗ ở như thế nào sẽ thỏa mãn được nhu cầu và ước muốn của người này?

� Điều gì quan trọng để duy trì những quan hệ xã hội có giá trị và những tương giao của họ, và trong 
lãnh vực quan hệ họ ước muốn những gì cho tương lai?

� Những hoạt động gì họ đang ưa thích hiện tại hoặc ước muốn trong tương lai? 

� Những gì là điều họ ưa thích và không ưa thích (kể rõ và bao gồm luôn cả thức ăn, âm nhạc, môi 
trường, và con người)?

� Nhu cầu học hỏi và giáo dục của họ là gì? 

� Làm sao chúng ta hoặc những người khác có thể hỗ trợ để họ đạt được các hy vọng và ước mơ 
của họ?

Bản liệt kê này có sẵn để quí vị điền vào ở Phần 6.

Phần khó nhất của quá trình này là biến những hy vọng và ước muốn của người khiếm tật cũng như 
những hy vọng và ước muốn của quí vị thành một kế hoạch rõ ràng và ngắn gọn. 

Nếu đây là lần đầu tiên quí vị hoạch định, quí vị cần tiếp tục phát triển ý tưởng để xây dựng kế hoạch 
và điều chỉnh nó theo thời gian.

Nếu quí vị đã thành lập một kế hoạch, tập sách này và những vấn đề được đặt ra có thể hữu ích để giúp 
quí vị tái xét, cập nhật và hoạch định một cách cụ thể hơn.
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Một khi quí vị đã hoạch định theo hết khả năng suy nghĩ của mình, hãy xét xem quí vị có cần thêm lời 
khuyên của một luật sư hoặc một cố vấn tài chánh về việc kế hoạch này sẽ có triển vọng hoạt động như 
thế nào.

Sau đây là tóm lược một số điều cần ghi nhớ khi quí vị tìm phương cách để lo liệu cho một thân nhân. 
Trong số những vấn đề này, nhiều vấn đề sẽ được giải thích cặn kẽ hơn trong phần sau của tập 
sách này. 

� Đặt thân nhân khiếm tật vào trọng tâm chính của viễn ảnh và mọi hoạch định, đồng thời khuyến khích 
họ tham gia vào càng nhiều càng tốt.

� Bao gồm những người khác khi bàn thảo về viễn ảnh và kế hoạch. Những người này lý tưởng nên là 
các anh chị em, những thành viên khác trong gia đình kể cả những bà con họ hàng gần gũi với người 
khiếm tật và những người cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc cho người có nhu cầu hỗ trợ cao.

� Nghiên cứu các bước cần thiết để hoàn thành viễn ảnh này - những bước này làm thành kế hoạch 
của quí vị.

� Thu thập thông tin và lời khuyên để giúp quí vị trong việc hoạch định.

� Tạo một kế hoạch bao gồm mọi bước để đạt được các kết quả mà quí vị đã nhận ra – khai triển một 
kế hoạch cho phép quí vị có nhiều khả năng kiểm soát hơn việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. 

� Chọn phương cách ‘cả đời’ khi khai triển kế hoạch. Đây không phải chỉ là việc người khiếm tật được 
chăm lo như thế nào về mặt tài chánh mà còn là cách thức đạt được các hy vọng và ước muốn và có 
một cuộc sống phản ánh những điều này.

� Thực hiện từng bước một bởi vì xây dựng nền tảng vững chắc sẽ tạo nên một tương lai lâu bền hơn 
cho người khiếm tật.

� Bàn bạc với những người khác trong cộng đồng hoặc trong vòng sinh hoạt của quí vị và xét việc thiết 
lập một ‘nhóm yểm trợ’ hoặc ‘mạng lưới cá nhân’, với mục đích bảo vệ cho thân nhân và viễn ảnh của 
quí vị về lâu về dài.

� Trước khi đến tìm sự cố vấn luật pháp và tài chánh, điều quan trọng là quí vị cần suy nghĩ để biết càng 
rõ ràng càng tốt nhu cầu của mình (mục tiêu và kế hoạch).

� Hãy linh động để đối phó với những thử thách và đổi thay.

� Lập một ‘danh sách ước muốn’ để giúp người khác thay mặt cho thân nhân khiếm tật đưa ra 
các quyết  định. 
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Viễn ảnh 
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Cố vấn tài chánh

Quá Trình Hoạch Định
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Phần 2
Hoạch định cho tương lai: lựa chọn đúng 
(câu hỏi và trả lời)

Tại sao cần hoạch định đặc biệt cho các trường hợp khiếm tật?

Quí vị không bắt buộc phải có những thu xếp đặc biệt cho một thân nhân khiếm tật. Việc cần nghĩ xem 
có nên có hay không các thu xếp đặc biệt tùy thuộc vào năng lực của người khiếm tật, những nguồn 
lực có sẵn, và ước muốn của quí vị cho tương lai. 

Nếu người khiếm tật có thể quản lý tiền bạc của họ hoặc quản lý tiền bạc với trợ giúp không chính thức, 
quí vị sẽ ít có triển vọng phải có các thu xếp đặc biệt. Quí vị có thể sử dụng các nguồn lực trong gia đình 
y hệt như trong trường hợp quí vị lo liệu cho các thân nhân không bị khiếm tật. Quí vị có thể tặng dữ của 
cải cho người khiếm tật qua chúc thư hoặc một ủy thác y như quí vị tặng dữ cho các thân nhân khác – 
thường bằng một món tặng dữ đơn giản thông thường. 

Tuy nhiên, có hai lý do chính tại sao có các thu xếp đặc biệt lại có thể là một điều tốt. 

� Nếu sự khiếm tật ảnh hưởng tới khả năng suy nghĩ (chẳng hạn như khiếm tật trí tuệ, thương tổn não 
bộ, bệnh tâm thần hoặc chứng mất trí), người khiếm tật có thể cần được giúp đỡ để quản lý của cải 
hoặc tiền bạc. Quí vị có thể cần phải lo liệu cho tình trạng này. Những lựa chọn khác nhau để làm việc 
này được bàn thảo sau đây.

Thí dụ 
Kwame bị khiếm tật trí tuệ. Anh làm việc, sống trong một unit và hàng ngày có thể tự chăm sóc cho 
mình, nhưng anh cần giúp đỡ về vấn đề tiền bạc. Người chị gái tên Rose giúp anh quản lý tiền bạc, 
kể cả việc trả các hóa đơn và việc kế hoạch chi tiêu hàng tuần. 

Sự thu xếp trên xem chừng như sẽ được tiếp tục. Grace, mẹ của Kwame, quyết định cho anh ta 
một nửa tài sản của bà, tin tưởng rằng tài sản này sẽ được Kwame quản lý tốt với sự giúp đỡ của 
người chị. 

Nếu Kwame không có Rose giúp đỡ, hoặc khiếm tật của anh trầm trọng hơn thì Grace sẽ phải chỉ 
định một người giúp Kwame quản lý phần tài sản bà chia cho Kwame.

� Đôi khi quí vị muốn kiểm soát nhiều hơn bình thường về cách thức các nguồn tài nguyên của gia đình 
về lâu về dài được sử dụng như thế nào, ngay cả trong trường hợp người khiếm tật có đủ khả năng 
quản lý các vấn đề của họ. Quí vị cũng có thể muốn kiểm soát việc các nguồn lực của gia đình được 
sử dụng như thế nào khi người khiếm tật không cần tới nữa các nguồn lực này. 
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 Thí dụ, vì người khiếm tật có nhiều nhu cầu hơn các người khác trong gia đình, có thể quí vị muốn cho 
phép người khiếm tật sử dụng phần tài sản lớn hơn so với những người con khác không bị khiếm tật. 
Tuy nhiên, sau khi người khiếm tật qua đời, có thể quí vị muốn phần tài sản còn lại được chuyển sang 
cho những người con khác hoặc các đứa cháu nội và ngoại. Để đạt được kết quả này chứ không phải 
phó mặc cho may rủi, có thể quí vị cần phải có các thu xếp đặc biệt.

Thí dụ
Fred và June có bốn người con. Người con gái tên Jessica của họ bị một khiếm tật thể chất và không 
đi làm. Fred và June cảm thấy Jessica cần được hỗ trợ nhiều hơn so với các anh chị em của cô. 

Họ quyết định để riêng ra 75% tài sản trong một ủy thác được thiết lập bằng chúc thư để cho Jessica 
sử dụng nhằm mua một căn nhà thích hợp và sau đó sẽ còn lại một ít tiền để trang trải cho các chi phí 
khác. Ba người con kia chia nhau 25% còn lại. 

Chứng thư ủy thác minh định rằng sau khi Jessica qua đời, căn nhà và bất cứ khoản tiền nào còn lại 
sẽ được chia cho con cái của Jessica và những người cháu nội và ngoại của Fred và June, để cho tất 
cả các chi trong gia đình cuối cùng đều được hưởng đồng đều tài sản này.

Để quyết định xem có cần thiết có các thu xếp đặc biệt không, và nếu có thì thu xếp gì, quí vị cần phải 
nghĩ tới khả năng và nhu cầu của thân nhân khiếm tật. Quí vị cần phải xem xét những vấn đề gì có thể 
xảy ra và quí vị có thể làm gì để đối phó với những vấn đề nầy. Quí vị cũng cần nghĩ tới các nhu cầu của 
những người thân khác trong gia đình.

Quí vị có thể nói chuyện với người khiếm tật để biết họ muốn gì trước khi quyết định việc cần làm. Quí vị 
cũng có thể nói chuyện với những người khác trong gia đình hoặc những người quen biết người khiếm 
tật trong mạng lưới quen biết của mình. 

Thẩm định của quí vị sẽ là một thẩm định riêng của cá nhân dựa trên các tình huống rõ rệt: mỗi hoàn 
cảnh đều khác nhau và không có câu trả lời nào là câu trả lời đúng. 

Điểm khởi đầu sẽ là viễn ảnh của quí vị về những thứ mà quí vị muốn có sẵn để chăm sóc cho quyền 
lợi của thân nhân khiếm tật cho cả tương lai sau nầy, khi quí vị đã qua đời. Điều này sẽ giúp quí vị quyết 
định cách tốt nhất để thiết lập những thứ đó trong khi quí vị vẫn còn sống để làm việc này.

Tầm quan trọng có một chúc thư?

Câu hỏi chủ yếu là quí vị muốn để lại những của cải nào cho thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao và ở 
dạng nào.

Điều rất quan trọng là quí vị cần có sẵn một chúc thư và tìm đến sự giúp đỡ của một luật sư để lập chúc 
thư. Có một số những lý do tại sao cần phải làm việc này. 

� Nếu không có chúc thư, khi quí vị qua đời của cải của quí vị sẽ được phân chia theo như luật lệ qui 
định tại tiểu bang quí vị sinh sống hoặc tại nơi quí vị có của cải. Những luật này đuợc gọi là luật liên 
tiểu bang và sẽ không chiếu cố tới những nhu cầu đặc biệt của người khiếm tật. Điều này có thể khiến 
cho thân nhân khiếm tật thiếu thốn tiền của một cách nghiêm trọng để chăm lo cho tương lai của họ. 
Có điều khoản trong mọi Tiểu Bang (chẳng hạn như ở NSW là Đạo Luật Cung Ứng cho Gia Đình – 
Family Provision Act) để người khiếm tật xin tòa án được hưởng phần tài sản lớn hơn (điều này 
cũng áp dụng trong trường hợp có chúc thư) nhưng việc này sẽ gây rất nhiều căng thẳng cho người 
đứng đơn.

 Nếu người khiếm tật không có khả năng tự mình quyết định, ‘một người bạn thân cận’ có thể đứng ra 
nộp đơn - thường là một người quản lý tài chánh do Tòa Đặc Trách Giám Hộ hoặc Ủy Viên Bảo Vệ chỉ 
định (mỗi tiểu bang/lãnh thổ có những danh xưng riêng – xem Phần 5).
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 Trong nhiều trường hợp không có chúc thư, gia đình vẫn có thể đồng ý với nhau về cách thức phân 
chia của cải mà không cần phải ra tòa. Khi điều này xảy ra, một ‘chứng thư thu xếp của gia đình’ sẽ 
được luật sư soạn thảo để thay thế cho chúc thư. Nếu người khiếm tật không thể đóng góp vào quá 
trình quyết định, một người quản lý tài chánh có thể được chỉ định để bênh vực cho quyền lợi của họ.

� Khi có chúc thư, quí vị có thể an tâm vì biết rằng quí vị đã định rõ những gì quí vị hy vọng và ước 
muốn trong việc hỗ trợ và chăm sóc mai sau cho thân nhân có nhu cầu yểm trợ cao. Chúc thư bảo 
đảm rằng những kế hoạch mà quí vị đã vạch ra sẽ tiếp tục được thực hiện.

Quí vị nên gặp một luật sư để soạn chúc thư. Luật sư có thể giúp quí vị bảo đảm rằng quí vị bao gồm mọi 
thứ quí vị muốn trong chúc thư, hiểu những hậu quả của những điều mình viết, và chúc thư được soạn 
thảo đúng cách. Bởi vì nhiều luật sư không có kinh nghiệm trong việc cố vấn những thân chủ có thân 
nhân với nhu cầu hỗ trợ cao, và có thể không được cập nhật về các dịch vụ khiếm tật và xã hội, quí vị cố 
gắng dành thì giờ để tìm một luật sư am hiểu những vấn đề này. 

Chúc thư cần được thường xuyên tái xét và cập nhật để phản ánh những thay đổi trong hoàn cảnh của 
quí vị. Hãy xem Phần 3 để có thêm thông tin về chúc thư.

Tôi có thể trực tiếp tặng của cải cho người khiếm tật không? 

Tất nhiên đây là một lựa chọn, một là khi quí vị còn sống hoặc qua chúc thư. Đây là cách thông thường 
nhất người ta dùng để chuyển của cải cho thân nhân. Nếu quí vị nghĩ tới cách này, hãy xem xét những 
điểm sau đây.

� Thân nhân khiếm tật có cần được giúp đỡ để trông coi của cải không? 
Liệu người này có thể trông coi được tiền bạc trong ngân hàng hoặc chăm sóc nhà cửa không, bao 
gồm việc đóng thuế thổ trạch và những chi phí khác, việc bảo trì và bảo hiểm nhà, v.v? Họ có thể bị 
bóc lột hoặc lợi dụng nếu có người muốn ‘lừa đảo họ’ hoặc chiếm đoạt của cải của họ không? Nếu 
người này cần được hỗ trợ ở một mức độ nào đó, sự hỗ trợ này có sẵn không hoặc họ có cần một 
người quản lý tài chánh?

� Có công bằng không, nếu cân bằng các nhu cầu của họ và nhu cầu của những người khác?
Hãy coi lại thí dụ ở trang 8. Nếu Fred và June trực tiếp cho Jessica 75% mà không có có sự kiểm soát 
nào khác thì làm như vậy có công bằng đối với những người con khác không? Của cải khi đó sẽ thuộc 
về Jessica, và Jessica có thể để lại của cải nầy trong chúc thư cho bất kỳ ai (hoặc nếu Jessica không 
thể lập chúc thư, của cải này sẽ được tự động chuyển qua cho thân nhân gần gũi nhất của Jessica). 
Đây có thể là cách quí vị muốn, nhưng có thể quí vị muốn của cải của mình được phân chia đồng đều 
hơn vì quyền lợi lâu dài của các thân nhân khác. Nếu bàn bạc kỹ lưỡng với con cái và bao gồm tất cả 
các con vào trong kế hoạch, quí vị có thể tránh được tình trạng phẫn uất xẩy ra.

� Nếu quí vị nghĩ đến việc mang tiền bạc ra cho trong khi còn sống, quí vị có còn đủ nguồn tiền 
khác cho các nhu cầu riêng của mình không, nhất là khi quí vị càng lớn tuổi? 
Quí vị có đủ tiền khi về hưu để quí vị sẽ không cần tới các của cải đó không? Một khi của cải đã đem 
cho người khác hoặc được bỏ vào trong một ủy thác, của cải đó không thuộc về quí vị nữa và quí vị 
không thể trông cậy vào việc lấy lại của cải này. Cha/mẹ của một người có nhu cầu hỗ trợ cao có thể 
đã quen đặt các nhu cầu của con trước nhu cầu của mình và không nghĩ gì tới tác động của việc đem 
cho của cải đối với phúc lạc trong tương lai của mình. 
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Có những hệ lụy gì về thuế má trong việc hoạch định cho tương lai không?

Thuế má là một lãnh vực rất phức tạp bởi vì có nhiều loại thuế khác nhau ở cả cấp Liên Bang và tiểu 
bang cần phải cứu xét khi hoạch định (thí dụ, thuế Liên Bang bao gồm thuế lợi tức và thuế giá trị tài sản 
gia tăng; thuế tiểu bang nầy khác với tiểu bang khác và có thể bao gồm thuế đất và thuế con niêm).

Sự phức tạp này khiến chúng tôi chỉ có thể trình bày một tóm lược ngắn gọn những lãnh vực chính yếu 
mà thôi. Một trong những phức tạp này là thuế tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của quí vị, và như thế, 
chúng tôi không thể nào trình bày những thông tin cụ thể về thuế má trong tập sách này.

Điều hệ trọng là quí vị tìm sự cố vấn chuyên nghiệp thích hợp để biết rõ những hệ lụy về thuế má 
trong kế hoạch của mình.

Thuế  Khi nào thuế này có thể được áp dụng

Thuế giá trị tài sản gia tăng – có thể được áp 
dụng cho bất cứ hoàn cảnh nào có thay đổi 
về tài sản hoặc quyền hạn pháp lý.

� khi quí vị chuyển của cải vào trong ủy thác.

� khi ủy thác bán của cải. 

Thuế con niêm – phải trả khi chuyển của cải 
được định rõ từ một đương sự này sang một 
đương sự khác. Không phải trả thuế con niêm 
cho tài sản được thừa hưởng qua chúc thư.

� khi ủy thác mua của cải.

� khi của cải được chuyển tên sang ủy thác.

Thuế lợi tức – do cá nhân hoặc người được 
ủy thác của các ủy thác trả, dựa trên lợi tức 
bị đánh thuế được thẩm định. 

� khi lợi tức của ủy thác nhiều hơn chi tiêu. 

� chia tiền của từ ủy thác cho bất cứ người thừa 
hưởng nào.

Có những hệ lụy gì về An Sinh Xã Hội không? 
Nếu người mà quí vị tặng của cải có nhận tiền trợ cấp lợi tức, tiền trợ cấp của họ có thể bị ảnh hưởng khi 
họ nhận các khoản tặng dữ này. 

Bởi vì quí vị không thể bảo đảm được cho những thay đổi có thể xảy ra cho hoàn cảnh của quí vị trong 
tương lai gần, trước khi trao tặng của cải cho thân nhân khiếm tật, hãy tìm hiểu những hệ lụy tiềm tàng 
đối với tiền trợ cấp lợi tức của quí vị và của thân nhân này. 

Còn án lệnh quản lý tài chánh và án lệnh giám hộ thì sao?

Theo luật, một khi được 18 tuổi, con cái không còn ở dưới quyền giám hộ của cha mẹ nữa cho dù người 
con này có bị khiếm tật hay không. Nếu người con chưa tới tuổi 18, cha/mẹ có thể chỉ định một người 
giám hộ trong chúc thư. Nhưng một khi người con đã được 18 tuổi, cha/mẹ không thể chỉ định người 
giám hộ ngay cả khi người con có nhu cầu hỗ trợ cao.

Thân nhân của quí vị có thể không cần quí vị chính thức chỉ định một người giám hộ hoặc một người 
quản lý tài chánh nếu thân nhân này có một nhóm người cam kết giúp đỡ họ trong việc đưa ra 
quyết định.
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Nếu người khiếm thật không thể quản lý được các công việc của mình, quí vị có thể:

� chỉ định một người quản lý tài chánh để thay mặt người khiếm tật đưa ra các quyết định về tài 
chánh; hoặc 

� chỉ định một người giám hộ để đưa ra các quyết định về các vấn đề khác trong đời sống (chẳng hạn 
như về chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác, về nơi chốn thân nhân sẽ sống, v.v.). 

Việc này có thể thực hiện chiếu theo luật lệ tại từng tiểu bang và lãnh thổ chẳng hạn như Đạo Luật 
Giám Hộ và Quản Trị tại Queensland và Đạo Luật Bảo Vệ Bất Động Sản tại NSW. Người được chỉ định 
có thể là một cá nhân, kể cả là một thân nhân. Tuy nhiên, một cơ quan như Tòa Đặc Trách Giám Hộ sẽ 
chỉ đưa ra một chỉ định nếu người khiếm tật hiện đang có nhu cầu. Quí vị có thể làm thủ tục chỉ định một 
người quản lý tài chánh hoặc người giám hộ khi quí vị còn sống, hoặc quí vị có thể đề nghị điều này trong 
chúc thư.

Một án lệnh quản lý tài chánh có thể xử trí những quan ngại trong việc quản lý của cải trao tặng cho 
người khiếm tật. Người quản lý tài chánh hoặc người giám hộ là người ‘trông chừng’ cho người khiếm 
tật. Khi xét xem ai là người quí vị muốn đảm nhận vai trò này, quí vị cũng cần cứu xét giống như khi lựa 
chọn người được ủy thác, nhưng mặc dù quí vị có thể có ý kiến về việc ai nên được chỉ định, quyết định 
tối hậu sẽ là của Tòa Đặc Trách Giám Hộ (hoặc một tòa đặc trách thích hợp khác), và tòa có thể cho rằng 
một người khác thích hợp hơn cho công việc này.

Xem Phần 5 để biết chi tiết liên lạc của các cơ quan giám hộ tại mỗi tiểu bang, nơi có thể cung cấp thêm 
thông tin cho quí vị. 

Còn giấy ủy quyền thì sao?

Người thụ ủy là người được chỉ định bởi một văn kiện luật pháp gọi là giấy ủy quyền. Người thụ ủy là 
người quí vị chỉ định để chăm lo cho các vấn đề tài chánh và của cải của quí vị nếu vì một lý do nào đó 
quí vị không có mặt để ra quyết định hoặc nếu quí vị không còn khả năng đưa ra những quyết định đó 
được nữa. Điều này có nghĩa là người thụ ủy có thể thay mặt quí vị điều hành các trương mục ngân 
hàng, trả hóa đơn, và mua hoặc bán các của cải hoặc cổ phiếu của quí vị.

Ai có thể làm giấy ủy quyền?

Quí vị có thể chỉ định một người thụ ủy. Điều này cho phép một người nào đó làm những việc mà hiện 
tại quí vị đang làm cho thân nhân khiếm tật trong khi quí vị vẫn còn sống nhưng không còn khả năng để 
tự mình làm những việc này nữa. Điều này sẽ trở thành quan trọng nếu sau này quí vị bị bệnh mất trí 
hoặc không còn có thể quyết định được nữa. 

Quí vị có thể muốn một người nào đó chăm lo cho quyền lợi của quí vị và quyền lợi của người khiếm tật 
như là quí vị sẽ chăm lo vậy. Quí vị cần đưa ra những chỉ thị cho người thụ ủy về việc sử dụng của cải 
của quí vị để phục vụ cho lợi ích của thân nhân khiếm tật, cũng như cho lợi ích của chính quí vị.

Người khiếm tật có thể chỉ thị một người thụ ủy (để thay mặt quyết định cho họ) nếu người khiếm tật 
có khả năng làm được điều này. Giống như một người quản lý tài chánh, người thụ ủy có thể giúp việc 
quản lý tài chánh và giúp việc quyết định. 

Tuy nhiên, nếu người khiếm tật có đầy đủ khả năng kiểm soát các công việc của chính họ để có thể chỉ 
định một người thụ ủy, quí vị và các thân nhân khác sẽ ít có triển vọng phải quan ngại về khả năng quản 
lý công việc của họ trong tương lai.
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Người khiếm tật không thể chỉ định một người thụ ủy nếu khả năng quyết định của họ đã bị suy kém. 
Nếu người khiếm tật không thể hiểu được bản chất của giấy ủy quyền và những hệ lụy của nó, họ sẽ 
không có khả năng pháp lý để ký một văn kiện như vậy. Trong trường hợp này, giấy ủy quyền sẽ không 
thể sử dụng như là một lựa chọn cho việc quản lý của cải của họ.

Vậy những lựa chọn khác là gì nếu tôi quyết định không trực tiếp tặng của 
cải cho thân nhân khiếm tật? 

Nếu một tặng dữ trực tiếp không thích hợp, những lựa chọn khác là:

� trao tặng của cải một cách không chính thức cho một người thứ ba vì lợi ích cho người khiếm 
tật, hoặc

� trên cơ sở chính thức trao tặng của cải cho một người thứ ba để người này sử dụng cho lợi ích 
của người khiếm tật. Việc làm này được gọi là thiết lập một ủy thác.

Một thí dụ của phương cách không chính thức sẽ là một món tặng dữ của cải cho một người thứ ba 
trong chúc thư – chẳng hạn như để lại toàn bộ di sản cho một trong hai người con với sự trông chờ, một 
là được minh định trong chúc thư hay chỉ ‘được hiểu nhau’, rằng người con thừa hưởng di sản sẽ chăm 
lo cho người con khiếm tật. 

Hy vọng một người nào khác sẽ ‘hành xử đúng’ với những của cải mà họ có toàn quyền kiểm soát có 
thể gây ra nhiều vấn đề. Một thu xếp như vậy không có gì là chắc chắn cả. Quí vị không thể chắc chắn là 
nó sẽ mang lại lợi ích cho người khiếm tật, và nó có thể phát sinh ra hàng loạt vấn đề chẳng hạn như sự 
chống đối chúc thư.

Thí dụ
Yee Min có hai người con. Người con trai của bà, Tim, có nhu cầu hỗ trợ cao và không thể tự mình 
trông coi tiền bạc được. Người con gái của bà tên Sue không bị khiếm tật. Yee Min nghĩ rằng Sue sẽ 
chăm sóc cho Tim, mặc dù bà chưa thảo luận việc này với Sue và không nói điều gì về việc này trong 
chúc thư. Chúc thư của Yee Min trao cho Sue tất cả mọi thứ.

Thật ra, Sue không hề quan tâm gì tới Tim sau khi bà mẹ mất và không dùng một chút tiền bạc nào 
của mẹ để lại để lo cho Tim. Ngay cả khi Yee Min đã có nói cho Sue điều bà mong đợi, hoặc ghi trong 
chúc thư ‘Mẹ muốn con chăm sóc cho Tim’, về mặt pháp lý Sue sẽ không có trách nhiệm phải chăm 
sóc cho Tim. 

(Trong trường hợp này, Tim có thể chống đối chúc thư, với sự giúp đỡ của một người nào khác trong 
đời sống của anh chẳng hạn như một cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc một người bênh vực quyền lợi 
công chúng.)

Phương cách chính thức tức là sử dụng một ủy thác sẽ tốt hơn nhiều so với phương cách không chính 
thức. Phần tiếp theo sau đây của tập sách này sẽ cung cấp thêm cho quí vị các thông tin chi tiết về việc 
thiết lập ủy thác.
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Phần 3 
Thiết lập một ủy thác
Có nhiều loại ủy thác khác nhau và có rất nhiều điều cần được nghĩ tới trước khi thiết lập một ủy thác. 
Phần này sẽ giúp quí vị quyết định xem ủy thác có phải là một lựa chọn thích hợp cho quí vị không. 

Tập tài liệu ‘Uỷ thác khiếm tật đặc biệt – Sắp xếp, giải quyết các vấn đề’ cung cấp các chi tiết về ủy thác 
khiếm tật đặc biệt và cho biết các đặc nhượng mới về trợ cấp lợi tức có thể giúp những gì cho các gia 
đình muốn lo liệu cho thân nhân khiếm tật.

Những thông tin sau đây sẽ cho quí vị một hiểu biết tổng quát về các ủy thác.

Những vấn đề căn bản của một ủy thác là gì? 

Ủy thác là một khái niệm pháp lý liên quan đến các thu xếp xem có vẻ phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản.

Ủy thác là một nghĩa vụ pháp lý được giao phó cho một người, gọi là người được ủy thác, để 
trông coi của cải của một ủy thác hầu mang lại lợi ích cho một người hoặc một số người khác, 
gọi là người thừa hưởng hoặc những người thừa hưởng. 

Một số người có những nghi ngại đối với các ủy thác bởi vì ủy thác thường được dùng để làm giảm bớt tiền 
thuế. Ủy thác thuộc loại này có thể rất phức tạp. Sử dụng ủy thác bằng cách này có nghĩa là chúng ta khó có 
thể vận dụng được những qui tắc thuế má ảnh hưởng đến ủy thác.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một ủy thác lại không thích hợp cho việc lo liệu cho những 
nhu cầu của người khiếm tật. 

Thật ra, một ủy thác là một phương cách rất tốt để kiểm soát của cải hầu mang lại lợi ích cho người 
khiếm tật. Một ủy thác có thể tiếp tục chăm lo cho một số quyền lợi của người khiếm tật sau khi quí vị qua 
đời. Đó là một cơ cấu quí vị thiết lập để hoạt động trước hoặc sau khi quí vị qua đời, và có thể tiếp tục cả 
trong tương lai nữa. 

Nếu quí vị đã quyết định sử dụng một ủy thác để lo liệu cho một thân nhân khiếm tật, những quyết định 
chính của quí vị sẽ là:

� Ai sẽ là người được ủy thác?

� Tôi sẽ phân chia của cải như thế nào để đối xử công bằng với người khiếm tật và những thân 
nhân khác?

� Tôi cần cung ứng cho những lựa chọn về chỗ ở và chăm sóc nào?

� Tôi nên cho người được ủy thác bao nhiêu quyền tự do quyết định và sự hướng dẫn thế nào?

Đây là những câu hỏi được thảo luận trong phần này. 
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Người được ủy thác làm những việc gì?

Có những qui luật đã được xác định về quyền hạn và trách nhiệm của người được ủy thác và những quyền 
hạn của người thừa hưởng.

Bản chất của một ủy thác là tách rời quyền hạn kiểm soát của cải ra khỏi quyền được hưởng những 
lợi lộc từ những của cải này. Nói chung:

� người được ủy thác có quyền, trong khuôn khổ của những hướng dẫn được đề ra trong ủy thác, kiểm 
soát và quản trị của cải, nhưng chỉ để phục vụ cho lợi ích của người thừa hưởng; và 

� người thừa hưởng có quyền được hưởng lợi từ những của cải này, nhưng không có quyền kiểm soát 
của cải của ủy thác.

Vì thế người khiếm tật có thể hưởng lợi từ những của cải mà không phải chịu những rủi ro liên quan đến 
việc trực tiếp kiểm soát những của cải này. Những rủi ro bao gồm:

� bị bóc lột hoặc đối xử tệ bạc, nếu người khiếm tật có những nhược điểm;

� không sử dụng hết mức các của cải sẵn có; và

� những của cải này sẽ đi về đâu sau khi người khiếm tật qua đời, nhất là khi người khiếm tật không có 
khả năng để lại chúc thư.

Thí dụ
Jeannine thiết lập một ủy thác để trông nom cho các của cải của bà. Người cháu trai của bà tên Sam 
là người được ủy thác sẽ điều khiển ủy thác để mang lại lợi ích cho người con khiếm tật của bà tên là 
Ben. Sam sẽ là người quyết định có nên và khi nào dùng tiền của ủy thác. Ben có thể yêu cầu Sam 
đưa tiền, hoặc những người khác (chẳng hạn như những thân nhân khác hoặc những người chăm 
sóc cho Ben) có thể thay mặt Ben đưa ra yêu cầu. 

Sam có thể dùng tiền của ủy thác để mang lại lợi ích cho Ben ngay cả trong trường hợp Ben không 
yêu cầu Sam giúp đỡ. Chính Sam sẽ quyết định cách thức đầu tư tiền bạc: nên chủ yếu dùng tiền để 
đầu tư dài hạn hoặc giữ một ít hoặc tất cả tiền có sẵn để đáp ứng các nhu cầu của Ben, tùy theo Sam 
nghĩ các nhu cầu đó có thể là những gì.

Ủy thác được thiết lập như thế nào?

Nếu quí vị đang thiết lập một ủy thác để ủy thác này hoạt động ngay trong lúc quí vị còn sống, quí vị cần 
soạn thảo một chứng thư ủy thác. Chứng thư là một văn kiện pháp lý:

� xác định ai là người thiết lập ủy thác, ai là người được ủy thác và ai là người hưởng lợi từ ủy thác (gọi 
là người thừa hưởng);

� cung cấp chi tiết về cách thức của cải của ủy thác sẽ được dùng cho người thừa hưởng; và 

� nêu rõ những quyền hạn khác nhau của người được ủy thác.

Quí vị cũng có thể thiết lập một ủy thác qua một chúc thư để ủy thác chỉ hoạt động sau khi quí vị qua đời. 
Quí vị có thể làm việc này bằng cách ghi thẳng vào trong chúc thư hoặc bằng cách đề cập trong chúc thư 
đến một văn kiện riêng biệt bao gồm đầy đủ các điều khoản của ủy thác.

Trước khi thiết lập một ủy thác, quí vị nên được sự cố vấn luật pháp và tài chánh thích hợp. Dùng 
một chứng thư ủy thác (chẳng hạn như mẫu chứng thư ủy thác khiếm tật đặc biệt trong tập tài liệu Ủy 
Thác Khiếm Tật Đặc Biệt – Sắp Xếp, Giải Quyết Các Vấn Đề) có thể không thích hợp cho hoàn cảnh 
riêng biệt của quí vị.
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Tôi nên chọn ai làm người được ủy thác?

Sự chỉ định người được ủy thác có lẽ sẽ là quyết định quan trọng nhất của quí vị khi thiết lập một 
ủy thác cho người khiếm tật. 

Những cơ cấu luật pháp không bảo đảm được là người được ủy thác sẽ hành động đúng đắn. Vì 
thế chọn người sẽ hành động đúng đắn là điều cực kỳ quan trọng. 

Người được ủy thác là người sẽ quyết định thay cho quí vị, vì thế quí vị cần bảo đảm người này thông 
hiểu và có chung những quan điểm với quí vị về cách sử dụng ủy thác để chăm lo tốt nhất cho thân nhân 
của quí vị. Người được ủy thác cần là một người mà, theo như quí vị dự đoán, sẽ đưa ra những quyết 
định nhất quán với những ước muốn của quí vị. 

Thí dụ:

� Nếu quí vị tin rằng những nguồn tiền bạc sẵn có nên được phân phối một cách rộng rãi và cần chiếu 
cố tới mọi khía cạnh trong đời sống của người thừa hưởng, do đó chọn một người ủy thác mà người 
này cho rằng việc người khiếm tật nên được đi nghỉ mát hoặc có một tivi hoặc máy chơi CD là những 
điều không quan trọng thì có thể sẽ không thích hợp. (Nếu ủy thác là một Ủy Thác Khiếm Tật Đặc Biệt 
thì ủy thác chỉ có thể chi trả cho các chi phí về chăm sóc và chỗ ở mà thôi).

� Nếu quí vị tin rằng thân nhân khiếm tật nên sống một lối sống càng độc lập càng tốt, chỉ định một 
người ủy thác nghĩ rằng người khiếm tật nên sống trong một dưỡng đường hoặc trong một căn nhà 
dành cho một nhóm người ở chung có thể là một ý kiến không hay.

Vì thế việc đầu tiên cần nghĩ đến là chọn một người được ủy thác thông cảm với những nhu cầu và ước 
muốn của thân nhân khiếm tật, với viễn ảnh của quí vị về tương lai, và với các phương cách quí vị xử 
trí các vấn đề quan trọng đối với quí vị. Nếu quí vị bao gồm những người khác vào trong viễn ảnh và sự 
hoạch định của mình, như đã thảo luận ở Phần 1, quí vị có nhiều triển vọng tìm ra được một người thích 
hợp cho vai trò làm người được ủy thác. Nếu quí vị đã soạn ra được ‘danh sách ước muốn’ cho người có 
nhu cầu hỗ trợ cao, điều này có thể giúp người được ủy thác tiếp tục đưa ra các quyết định để phục vụ 
quyền lợi tối hảo của người có nhu cầu hỗ trợ cao này. Quí vị cũng có thể muốn có nhiều hơn một người 
được ủy thác.

Tuy nhiên, quí vị cũng nên lưu ý những đặc điểm có thể hữu ích khác mà người được ủy thác nên có.

� Trẻ tuổi: nếu ủy thác sẽ tiếp tục hoạt động trong suốt cuộc đời người khiếm tật, chọn người được ủy 
thác cỡ cùng một tuổi với người khiếm tật có thể là một việc làm hợp lý. Người này sẽ có nhiều triển 
vọng sống lâu như người khiếm tật.

� Có đầu óc doanh nghiệp: nếu một người có thể hiểu được những lời khuyên về doanh nghiệp, luật pháp 
và tài chánh, người này có thể là một lựa chọn tốt trong vai trò người được ủy thác. Những khả năng này 
sẽ giúp họ trông nom hữu hiệu ủy thác trong một thời gian lâu dài.

� Độc lập: lý tưởng mà nói, người được ủy thác không nên có những mâu thuẫn về quyền lợi khiến 
người được ủy thác chăm lo cho quyền lợi của chính họ, hoặc của những người thân cận với họ thay 
vì là chăm lo cho quyền lợi của thân nhân khiếm tật.

Thí dụ
Trông chờ được thừa hưởng tiền bạc còn lại chưa được chi tiêu cho người khiếm tật có thể tạo ra 
mâu thuẫn về quyền lợi: tiêu càng ít tiền cho người khiếm tật thì số tiền người được ủy thác được 
thừa hưởng sau nầy sẽ càng nhiều.

Có một liên hệ với cơ quan cung cấp chỗ ở cho người khiếm tật cũng có thể tạo ra mâu thuẫn về 
quyền lợi. Chức vụ của người được ủy thác trong cơ quan này có thể sẽ khiến cho người được ủy 
thác nghĩ đến quyền lợi của cơ quan trên quyền lợi của người khiếm tật nếu có vấn đề về người 
khiếm tật nên sống ở đâu hoặc nếu có khiếu nại về cơ quan này.
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Chọn người được ủy thác độc lập sẽ là một biện pháp an toàn hữu ích để bảo đảm họ sẽ phục vụ 
quyền lợi tối hảo của người khiếm tật.

� Có lòng quan tâm tới người khiếm tật: điều rất quan trọng là cần phải có một người được ủy thác 
biết người khiếm tật, thường xuyên liên lạc với người khiếm tật, và hiểu rõ những nhu cầu và những 
quan tâm của người khiếm tật. Nếu người được ủy thác phải tùy thuộc vào những tin tức nghe lại về 
những gì cần làm, người này sẽ không đủ sẵn sàng để điều hành ủy thác. Người được ủy thác cần 
được cập nhật với những ý tưởng và kiến thức mới về việc làm sao để có thể yểm trợ được tốt nhất 
cho người khiếm tật.

� Tương hợp với nhau: nếu có nhiều hơn một người được ủy thác, những người được ủy thác cần 
phải hòa hợp với nhau. Bất cứ tranh chấp nghiêm trọng nào giữa những người được ủy thác đều có 
thể dẫn tới việc đưa nhau ra tòa, và đây là điều hết sức cần tránh.

Có được mọi phẩm chất nêu trên là điều lý tưởng; tuy nhiên đó không phải là điều thiết yếu. Tìm ra được 
một người với tất cả những phẩm chất nêu trên có thể là một điều khó. Một vài phẩm chất này có thể 
quan trọng đối với quí vị hơn là đối với người khác. Có thể quí vị muốn chọn nhiều hơn một người làm 
người được ủy thác để quí vị có được một kết hợp những phẩm chất đáp ứng tốt nhất những nhu cầu 
của mình.

Ai có thể là người được ủy thác?

Sau đây là một số người mà quí vị có thể chọn làm người được ủy thác, với những ưu và khuyết điểm 
đi kèm.

� Thân nhân trong gia đình: anh chị em của người khiếm tật thuộc cùng một thế hệ và thường quan 
tâm nhiều tới phúc lạc của anh/chị/em của mình. Vì thế những người này là một lựa chọn tự nhiên để 
làm công việc của người được ủy thác. Tuy nhiên, thân nhân trong gia đình có thể có mâu thuẫn về 
quyền lợi bởi vì họ thường là những người được hưởng lợi từ những nguồn tiền còn lại sau khi người 
khiếm tật qua đời. 

 Điều này không có nghĩa là các thân nhân trong gia đình sẽ không ‘hành xử đúng đắn’ trong 
mọi trường hợp, nhưng đó vẫn là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Nhiều cha mẹ nói rằng họ tín nhiệm 
con cái nhưng không biết con của mình sẽ lập gia đình với ai. Các mong mõi của gia đình ở thân nhân 
là người được ủy thác cần được thảo luận trong gia đình để tránh các phiền toái. 

 Mâu thuẫn về quyền lợi có thể xảy ra là một lý do để quí vị cân bằng việc chọn một thân nhân làm 
người được ủy thác với một người độc lập hơn. Cô/dì hoặc chú/bác/cậu hoặc anh/chị/em bà con 
của người khiếm tật có thể độc lập hơn bởi vì họ ít có triển vọng có một quyền lợi về tài chánh trong 
tương lai. Thân nhân ít khi tính tiền lệ phí hơn những người được ủy thác khác. (Nếu ủy thác là một ủy 
thác khiếm tật đặc biệt, thân nhân gần gũi trong gia đình không được trả tiền dịch vụ).

� Bạn bè hoặc những người khác có liên hệ tới cuộc sống của người khiếm tật: bạn bè thường 
quan tâm nhiều tới cuộc sống của người khiếm tật mà lại không có mâu thuẫn về quyền lợi. Bạn bè 
vì thế có thể là những người được ủy thác tốt, hoặc là một trong những người được ủy thác, tạo ra 
một sự cân bằng hữu ích. Khuyến khích một mạng lưới hùng hậu những người ở bên cạnh thân nhân 
khiếm tật có thể sẽ tạo ra một nguồn cung cấp các ứng viên tốt để lựa chọn người được ủy thác sau 
này (hoặc có nghĩa là mạng lưới không chính thức này có thể đã đủ hữu hiệu rồi và không cần phải 
thiết lập ủy thác).

� Người Được Ủy Thác của Nhà Nước hoặc các công ty được ủy thác tư nhân: Người Được Ủy 
Thác của Nhà Nước tại các tiểu bang và lãnh thổ, hoặc các công ty được ủy thác tư nhân, có thể cung 
cấp các dịch vụ về người được ủy thác và rất có kinh nghiệm trong việc làm này. Quí vị có thể trông 
chờ nơi họ một cái nhìn khách quan về những gì sẽ mang lại lợi ích trong mọi tình huống và họ có khả 
năng quản lý tài chánh đáng kể. 
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 Người Được Ủy Thác của Nhà Nước và các công ty được ủy thác sẽ tính tiền lệ phí cho các dịch vụ 
của họ (đây có thể là tiền đáng tiêu cho các lợi ích mà họ sẽ mang lại) và không có sự quan tâm mật 
thiết nào đối với người khiếm tật. Họ sẽ tùy thuộc nơi các người khác cung cấp thông tin để quyết định 
cách sử dụng tiền bạc sẵn có của ủy thác. Điều này có nghĩa là các công ty được ủy thác sẽ làm vai 
trò này từ đằng xa, nhất là khi không có một người được ủy thác khác có liên hệ tích cực với người 
khiếm tật.

 Chi tiết liên lạc của các đại lý Người Được Ủy Thác của Nhà Nước tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ được 
cung cấp trong Phần 5 của tập sách này.

� Cố vấn chuyên ngành: luật sư hoặc kế toán viên của quí vị có thể là một ứng viên khác nữa cho vai 
trò của một người được ủy thác độc lập, nhưng thường họ sẽ tính tiền lệ phí và có thể không có một 
liên hệ trực tiếp nào trong cuộc sống của người khiếm tật hoặc không có kiến thức gì về các vấn đề 
khiếm tật.

� Công ty tập đoàn được ủy thác: Các nhà cố vấn có thể khuyên quí vị thiết lập một công ty để làm 
công ty được ủy thác. Trong trường hợp này, những điều cần nghĩ đến trong việc nên chọn ai làm 
người được ủy thác sẽ được áp dụng cho những người sẽ là giám đốc của công ty đó.

Khi xem xét những ứng viên khác nhau này, đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận những lựa chọn khó 
khăn và cũng có thể chúng ta sẽ chẳng có được một câu trả lời đúng nữa. 

Tôi có thể chỉ định bao nhiêu người được ủy thác?

Quí vị có thể chỉ định nhiều hơn một người được ủy thác để có những kỹ năng và khả năng đa dạng. Thí 
dụ, quí vị có thể chỉ định một thân nhân có liên lạc thường xuyên với người khiếm tật làm người được ủy 
thác và đồng thời chỉ định một công ty được ủy thác có khả năng quản lý tài chánh để trông coi các của 
cải của ủy thác và sẽ tồn tại trong suốt cuộc đời của người khiếm tật. 

Hoặc quí vị có thể chỉ định ba cá nhân có những phẩm chất cần thiết khác nhau. Làm như vậy cũng có 
thể khiến cho mọi người giữ được phẩm chất thành thật của họ trong việc thăng tiến quyền lợi của người 
khiếm tật.

Thí dụ
Margaret bị khiếm tật trí tuệ và cần được trợ giúp để quản lý tiền bạc. Mẹ của cô, Christine, cân nhắc 
xem có thể chỉ định ai làm người được ủy thác.

Em trai của Margaret tên Paul thường quan tâm đến Margaret và Christine tin rằng Paul sẽ luôn luôn 
làm những gì tốt cho Margaret cho dù cậu ta sẽ được hưởng những gì còn lại trong ủy thác sau khi 
Margaret qua đời. Tuy nhiên Paul chỉ mới 20 tuổi và chính cậu cũng không rành chuyện quản lý tiền 
bạc, nhưng Christine nghĩ là cậu ta sẽ chín chắn khi càng lớn tuổi.

Chị gái của Christine rất hòa hợp với Paul, và Christine nghĩ rằng nếu chọn bà làm người được ủy thác 
sẽ tạo nên một thế thăng bằng tốt cho Paul.

Bruce, người kế toán của Christine cũng có tham gia vào việc hoạch định các vấn đề tài chánh của bà 
để bảo đảm cho tương lai của Margaret được chăm sóc kỹ lưỡng. Christine cũng nghĩ tới việc chỉ định 
người kế toán làm người được ủy thác. 

Bà quyết định chỉ định cả ba người bởi vì những người này có một sự phối hợp những tính chất độc 
lập và quan hệ gần gũi với Margaret. Bà cũng nghĩ những người này sẽ làm việc ăn ý với nhau và việc 
trả tiền công cho những thời giờ chuyên môn của Bruce là xứng đáng.
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Không có một giới hạn nào về con số những người được ủy thác mà quí vị có thể chỉ định, nhưng về mặt 
thực tiễn, quí vị không nên chỉ định nhiều hơn ba người.

Lợi điểm khi có ba người được ủy thác so với trường hợp chỉ có hai người là những bất đồng ý kiến có 
thể được giải quyết bằng đa số (chỉ khi nào chứng thư ủy thác hoặc chúc thư cho phép làm việc này) 
và vì thế không có trường hợp bị bế tắc.

Việc gì xảy ra nếu người ủy thác qua đời hoặc không thể nhận sự chỉ định?

Quí vị có thể nêu rõ trong chứng thư ủy thác hoặc trong chúc thư ai là người có thể chỉ định thêm người 
được ủy thác hoặc thay thế người được ủy thác. Người này thường chính là một người hoặc nhiều hơn 
một người trong số những người được ủy thác. Nếu xảy ra trường hợp không còn một người được ủy 
thác nào thì Đạo Luật Người Được Ủy Thác tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ sẽ xác định ai là người đảm 
nhận vai trò này, và nếu những điều khoản đó cũng không giải quyết được vấn đề thì tòa án sẽ được trao 
cho quyền chỉ định người được ủy thác.

Để bảo đảm những người được ủy thác là người do quí vị chọn (cho hết khả năng cho phép), điều quan 
trọng là quí vị cần minh định những người sẽ được thay thế này là ai hoặc cách thức những người này 
sẽ được chỉ định. 

Một số điều thực tiễn quan trọng cần biết khi thiết lập ủy thác 

Có hai vấn đề tổng quát cần nhớ khi thiết lập một ủy thác.

� Nếu quí vị thiết lập ủy thác khi vẫn còn sống, quí vị có khả năng để bỏ của cải vào trong ủy 
thác không? Điều này có nghĩa là quí vị có thể sống mà không cần tới những của cải này khi về hưu 
không? Một khi đã đem cho ủy thác, quí vị sẽ không còn quyền hạn kiểm soát những của cải này hoặc 
lấy lại cho lợi ích bản thân mình nữa. Những của cải này sẽ được dùng để đem lại lợi ích cho người 
khiếm tật.

Thí dụ
Silvio và Anna muốn lo liệu cho người con trai tên Marco bị khiếm tật. Họ đã về hưu, có một căn nhà 
và một ít tiền từ quĩ hưu bổng. Họ tính sẽ về ở với người con trai khác tên Tony, nên sẽ bán nhà và bỏ 
tiền vào ủy thác cho Marco. Họ tới gặp một cố vấn tài chánh và người này trình bày cho họ biết rằng 
trong tương lai nếu vì bất cứ lý do gì mà họ không thể tiếp tục sống với Tony, họ sẽ có vấn đề: họ sẽ 
không thể rút tiền từ ủy thác để sử dụng riêng cho họ, vì thế có thể họ không đủ khả năng có được 
một chỗ khác cho thời hưu trí.

Họ có thể quyết định thiết lập một ủy thác cho Marco bây giờ nhưng không bỏ nhiều tiền vào đó. 
Cố vấn của họ cho họ biết về những phí tổn và công việc giấy tờ trong việc điều hành một uỷ thác, 
và đó là điều họ cần phải cân nhắc lợi hại với ước muốn có được cảm giác an toàn trong việc thiết 
lập ủy thác bây giờ và biết rằng họ đã làm hết sức mình để lo cho Marco.

Thay vào đó, họ quyết định giữ tiền lại để đầu tư dưới tên của họ, dự phòng trường hợp họ cần đến 
số tiền đó, và chuyển tiền vào ủy thác cho Marco qua chúc thư sau khi cả Silvio và Anna đã qua đời.

� Ủy thác không cho chúng ta những lựa chọn mà thật ra chúng ta không có. Thiết lập một cơ cấu 
ủy thác có thể là điều lợi ích, nhưng điều này còn tùy thuộc vào việc quí vị hoặc những người khác 
có của cải và sẵn sàng bỏ của cải này vào ủy thác để làm lợi cho người khiếm tật hay không. Quyền 
hạn của người được ủy thác bị giới hạn trong những của cải có trong ủy thác. Chỉ định một người làm 
người được ủy thác cho một người khiếm tật không cho người đó bất cứ quyền hạn nào về giám hộ 
hoặc quản lý tài chánh những của cải mà người khiếm tật trực tiếp sở hữu.
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Thí dụ
James bị khiếm tật bởi vì anh bị thương nặng sau một tai nạn xe hơi và không thể làm việc được. Anh 
sở hữu căn nhà của mình và có một món tiền khá lớn mà anh đã dành dụm được trước khi bị tai nạn. 
Với sự trợ giúp của người chị gái tên Susan, James có thể tự mình quản lý được hầu hết các công 
việc của mình.

Susan quyết định thiết lập một ủy thác cho James và chỉ định con gái của bà là Sarah làm người được 
ủy thác. Sarah muốn bảo vệ James vì cô sợ anh sẽ bị lợi dụng.

Là người được ủy thác trong ủy thác của James không cho Sarah quyền hạn kiểm soát của cải riêng 
của James. Sarah có thể chọn cùng hợp tác với James để giúp anh bảo vệ tiền bạc của mình hoặc 
xin Tòa Đặc Trách Giám Hộ tại tiểu bang liên hệ bổ nhiệm cho James một người (người này có thể là 
Sarah hoặc một người nào khác) quản lý tài chánh để kiểm soát tiền bạc cho James.

Làm thế nào để chia của cải cho các thân nhân?

Nếu người khiếm tật là người con duy nhất, có lẽ điều này sẽ không là một vấn đề lớn: quí vị có thể để lại 
tất cả tài sản cho con mình, qua một ủy thác hoặc qua chúc thư, mà không phải lo lắng gì về những khiếu 
nại đòi chia của.

Tuy nhiên, nếu người khiếm tật chỉ là một trong một số các người con, cha mẹ và các thân nhân khác 
cần phải suy xét cẩn thận cách thức chăm lo cho các người con khác cũng như cho người con khiếm tật.

Thông thường kết cấu nói chung sẽ là:

� xác định số của cải cho mỗi người con trong gia đình;

� chuyển phần được chia của người khiếm tật vào một ủy thác (bây giờ, hoặc qua một chúc thư); và

� đưa vào các điều khoản để cho phép của cải vẫn còn trong ủy thác, khi người khiếm tật qua đời hoặc 
không còn cần đến những của cải đó nữa, được chia cho các thân nhân khác hoặc cho một tổ chức 
từ thiện, hoặc cho bất kỳ người nào mà quí vị cảm thấy thích hợp.

Quyết định cách thức chia của cải cho các thân nhân có thể là một vấn đề rất khó khăn và tùy thuộc vào 
những việc như:

� có những của cải nào để chia – của cải có càng nhiều thì càng dễ cân bằng quyền lợi của mọi người;

� bản thân người khiếm tật có những của cải riêng nào và trong tương lai họ có thể được một lợi tức 
như thế nào;

� đã có những thu xếp nào về chỗ ở cho người khiếm tật và những thu xếp này vững chắc đến mức 
độ nào;

� có nên để lại căn nhà, thường là của cải chính của quí vị, cho người khiếm tật không;

� những xem xét về an sinh xã hội, kể cả khả năng có những thay đổi về các qui tắc an sinh xã hội 
trong tương lai;

� những thay đổi có thể có trong các dịch vụ dành cho người khiếm tật, của chính phủ hoặc của tư nhân 
trong tương lai;

� quí vị có cần cung cấp thêm các nguồn tài nguyên cho người khiếm tật và tạm hoãn những quyền lợi 
của những người con khác cho tới khi người con khiếm tật qua đời hoặc không còn cần đến sự yểm 
trợ của một ủy thác không; và
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� những nhu cầu của các thân nhân khác, chẳng hạn như của các con cái còn nhỏ cần phải hoàn tất 
việc học tập hoặc những con đã trưởng thành nhưng cũng cần được yểm trợ.

Bỏ hầu hết của cải của quí vị vào một ủy thác (cho người con khiếm tật) có thể dẫn tới hậu quả là những 
người con khác phải chờ đợi rất lâu mới được hưởng lợi. Điều này sẽ tùy thuộc nhiều vào việc những 
người con này đã ổn định chưa trong cuộc sống và có thể tự lo liệu đầy đủ cho bản thân hay họ có cần 
trợ giúp hay không. Những người khác nhau sẽ giải quyết những vấn đề này một cách khác nhau: một 
lần nữa chúng ta không có một câu trả lời đúng cho mọi trường hợp.

Đối với một số cha mẹ, giải pháp tốt nhất là cho người con bị khiếm tật nhiều của cải hơn bởi vì nhu cầu 
của họ (hoặc những bấp bênh vì nhu cầu của họ) lớn hơn và họ ít có khả năng để tự lo liệu cho mình 
hơn so với những người con khác. Ngay cả khi người khiếm tật có vẻ như có được một chỗ ở bảo đảm, 
nhưng nếu những thu xếp này thay đổi thì việc phải bỏ tiền ra để lo riêng chỗ ở cho họ có thể trở thành 
một việc làm cần thiết và có thể rất tốn kém, vì thế thiết lập một ngân khoản dự phòng cho việc này có 
thể là một việc làm ưu tiên. Chi trả cho những chi phí yểm trợ để bổ sung phần tài trợ của chính phủ cũng 
có thể rất tốn kém.

Những cha mẹ khác lại cảm thấy rằng phân chia đồng đều là việc làm đúng để cư xử công bằng đối với 
tất cả mọi người: khiếm tật không phải là lý do để người con này được hưởng nhiều hơn hoặc ít hơn. 
Một số cha mẹ khác lại quyết định chia phần tài sản lớn hơn cho những người con khác nếu người con 
khiếm tật đã có chỗ ở thích đáng và có nhiều triển vọng được tiếp tục ở đó trong tương lai.

Những quyết định của quí vị có thể cần phải thay đổi ở những thời điểm khác nhau khi hoàn cảnh 
thay đổi.

Thí dụ
Alex và Rita có hai người con: Anne 12 tuổi và Peter 15 tuổi. Peter bị một khiếm tật trí tuệ. Quyết định 
xem Peter cần có các thu xếp gì là một việc làm khó. Nếu có điều gì xảy ra cho Alex và Rita trong khi 
Anne vẫn còn nhỏ, thì Anne vẫn cần được cấp dưỡng để hoàn tất việc học tập. Alex và Rita quyết định 
chia đều tài sản của họ cho hai con và chỉ định người được ủy thác để trông coi phần của Peter và 
đồng thời cũng chỉ định người được ủy thác để trông coi phần của Anne (người này có thể dùng tiền 
để trả các chi phí học vấn của Anne) nếu Anne nhỏ hơn 21 tuổi khi Alex và Rita qua đời.

Mười năm sau, Alex và Rita xem xét lại chúc thư của họ. Anne bây giờ đã sắp có thể sống độc lập. Peter 
đang sống trong một căn nhà ở chung với một nhóm người và tình trạng này có vẻ như sẽ còn tiếp diễn lâu 
dài. Tuy nhiên Alex và Rita cảm thấy rằng, bởi vì Peter trong tương lai có thể cần tiền hơn nếu sự thu xếp 
về chỗ ở này thay đổi, nên bây giờ đem cho Peter hai phần ba số tài sản của họ là điều hợp lý.

Chúng ta có thể có rất nhiều các thu xếp khác nhau nên chúng ta không thể bàn bạc thêm chi tiết ở đây. 
Những gì thích hợp cho viễn ảnh của quí vị là vấn đề cần nghiên cứu kỹ khi quí vị chuẩn bị chúc thư hoặc 
thiết lập ủy thác. Cố vấn về pháp lý và tài chánh thích hợp có thể giúp quí vị nghiên cứu hoàn cảnh đặc 
biệt của mình. 

Điều quan trọng là quí vị cần cởi mở nói chuyện với mọi người có liên hệ (kể cả với người khiếm tật tới 
mức độ nào cho phép) và đi tới một thỏa thuận về những việc sẽ được mang ra thực hiện. Điều này bảo 
đảm rằng sau khi quí vị qua đời, không ai sẽ bị một ngạc nhiên nào cả. Nếu có sự mâu thuẫn trong gia 
đình và quí vị cần được giúp đỡ để giải quyết sự mâu thuẫn này, quí vị có thể được sự hỗ trợ của các 
dịch vụ Hòa Giải Gia Đình và Tư Vấn tại các tiểu bang và lãnh thổ. 

Chương trình sáng kiến về Các Dịch Vụ Quan Hệ Gia Đình dành cho Người Chăm Sóc cung cấp ngân 
khoản để tiến hành các dịch vụ hòa giải và tư vấn nhằm giúp cha mẹ và các thân nhân khác đi đến 
một thỏa thuận về các thu xếp về cấp dưỡng riêng, và nhằm giúp các gia đình giải quyết mâu thuẫn 
và thương thảo một giải pháp hầu phục vụ quyền lợi tối hảo của mọi người trong gia đình.

Muốn có thêm thông tin, xem Phần 6.
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Có những hình thức chỗ ở khác nhau, làm sao chọn được chỗ thích hợp?

Hiện tại đang có nhu cầu rất lớn về chỗ ở cho người khiếm tật với nhu cầu chăm sóc cao. Chúng ta chỉ 
có ít lựa chọn và những lựa chọn này thường gây ra rất nhiều phiền não khi các gia đình phải xem xét, 
cân nhắc – thí dụ, chăm sóc dài hạn trong các nhà điều dưỡng, cư xá và các cơ sở khiếm tật.

Để đáp ứng lại những nhu cầu đã được xác định bởi người khiếm tật và gia đình của họ, các tiểu bang 
và lãnh thổ đang đưa ra những thay đổi nhằm cung cấp những lựa chọn thích hợp hơn cho người khiếm 
tật. Không có loại ‘một khuôn mẫu thích hợp cho mọi người’, cách tốt nhất là cung ứng một loạt các lựa 
chọn thích hợp cho nhu cầu riêng của từng người. Những lựa chọn bao gồm lối sống độc lập với một số 
giúp đỡ về mặt đại diện để bênh vực, ở chung với một người khác bị khiếm tật hoặc không khiếm tật với 
sự hỗ trợ khi nào cần, chỗ ở độc lập của Bộ Gia Cư tiểu bang/lãnh thổ với hỗ trợ cá nhân suốt 24 giờ, 
hoặc ở chung với chính gia đình mình với những giúp đỡ về đại diện để bênh vực và sự hỗ trợ khi cần.

Một số gia đình đang xem xét việc cung ứng chỗ ở có thể duy trì lâu dài cho thân nhân bằng cách thăm 
dò với các gia đình khác một khuôn mẫu mà ở đó các gia đình có thể dồn chung các nguồn tài nguyên 
để cung cấp những sắp xếp thích hợp về chỗ ở được sử dụng chung. Có một số rất ít gia đình đã hình 
thành và quản lý những tổ chức sử dụng phương pháp tân kỳ này để phát triển những lựa chọn về chỗ ở 
cho thân nhân khiếm tật trong đó có kết hợp cả hình thức yểm trợ chính thức lẫn không chính thức.

Khi xem xét cách một ủy thác sẽ yểm trợ những lựa chọn về chỗ ở như thế nào, điều quan trọng là 
chúng ta cần hiểu rằng thành lập một ủy thác, khi quí vị còn sống hoặc qua chúc thư, không tạo ra những 
nguồn tài nguyên mới. Để có được một sự chắc chắn hợp lý về chỗ ở cho thân nhân khiếm tật, quí vị cần 
tự mình lo liệu các thu xếp này để, khi cần thiết, chúng đã có sẵn ở đó. Điều cũng không kém quan trọng 
là cần để cho người được ủy thác có đủ linh động để đáp ứng được với những thay đổi trong ước muốn 
và nhu cầu của người khiếm tật, cũng như đáp ứng các ý tưởng mới về cách làm thế nào để yểm trợ tốt 
nhất cho người khác.

Đối với những người bị khiếm tật trí tuệ và đang nằm ‘trong hệ thống’, với chỗ ở được một cơ quan 
dịch vụ hoặc chính phủ cung cấp và có triển vọng sẽ tiếp tục lâu dài, vấn đề này có vẻ như đã được giải 
quyết. Tuy nhiên, điều nầy luôn luôn có triển vọng thay đổi trong tương lai. Thí dụ, trong 10 năm nữa chỗ 
ở hiện tại có thể sẽ không còn thích hợp nữa hoặc cơ quan dịch vụ có thể đóng cửa hoặc thay đổi trong 
cách cung cấp dịch vụ.

Đối với các cha mẹ có con khiếm tật vẫn còn sống ở nhà với họ, vấn đề sẽ là làm sao để tiếp tục cung 
cấp chăm sóc khi cha mẹ mỗi ngày một già hơn. Tuy nhiên, một thay đổi bất thình lình trong hoàn cảnh 
có thể xảy ra khi cha mẹ chết và người khiếm tật cần phải chuyển tới một chỗ ở mới lạ.

Thu xếp làm sao để có được bất cứ hình thức chỗ ở nào thích hợp và sẵn sàng là một bước rất quan 
trọng. Thực hiện được việc này trước khi ủy thác hoặc di chúc có hiệu lực là điều tốt. Quí vị sẽ cần trao 
cho người được ủy thác quyền hạn để người này thu xếp bất cứ hình thức chỗ ở nào thích hợp, kèm 
theo hướng dẫn về những ý muốn của quí vị nếu đó là điều khả thi.

Quí vị có thể cần có sẵn của cải để trang trải:

� bảo hiểm, thuế thổ trạch, bảo trì và những chi tiêu khác liên quan đến chỗ ở; và 

� những dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cần thiết. 

Không có ích lợi gì trong việc cung cấp chỗ ở cho người khiếm tật nếu chúng ta không có phương tiện 
giữ chỗ ở đó hoặc cấp dưỡng cho người khiếm tật để người này có thể sống ở đó. Nếu không có đủ tiền 
cho những chi phí này, những thu xếp của quí vị sẽ không tồn tại được bao lâu và quí vị có thể phải bán 
của cải đi để dùng tiền này mua một chỗ khác thích hợp hơn. Tiền để trả các chi phí có thể trích ra từ lợi 
tức của ủy thác hoặc từ tiền của người khiếm tật, chẳng hạn như tiền kiếm được, tiền tiết kiệm hoặc tiền 
trợ cấp an sinh xã hội.
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Các dịch vụ yểm trợ và chăm sóc thường tốn rất nhiều tiền, nhất là khi chúng ta lại cần những dịch vụ 
này trong nhiều năm. Nếu quí vị có ý định lo liệu cho những chi phí này qua di chúc hoặc một ủy thác, quí 
vị cần phải cứu xét tới chi phí mà quí vị có thể phải trả và hoạch định tài chánh để trang trải cho những 
chi phí này có lẽ trong 30 hoặc 40 năm. Có tiền riêng để chi hoàn toàn cho những dịch vụ này, đối với 
nhiều người, là điều không thể làm nổi bởi vì họ không có đủ của cải để trang trải cho chi phí. Họ sẽ phải 
nghĩ tới các dịch vụ cung cấp qua các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ và xét xem họ có 
thể đóng góp những gì để có được những thu xếp tốt nhất mà họ có khả năng lo liệu.

Ủy thác khiếm tật đặc biệt

Để giúp các gia đình trong việc hoạch định gia sản, Chính Phủ Úc đã làm luật để, khi hội đủ một số điều 
kiện rõ rệt, các gia đình này được hưởng những đặc nhượng trong các trắc nghiệm khả năng tài chánh 
của an sinh xã hội và cựu chiến binh cho một số tặng dữ và cho những ủy thác được gọi là ủy thác khiếm 
tật đặc biệt. Ai cũng có thể thiết lập một ủy thác khiếm tật đặc biệt cho một người thừa hưởng chánh bị 
khiếm tật trầm trọng nếu hội đủ các điều kiện do luật lệ qui định.

Trọng tâm của biện pháp ủy thác khiếm tật đặc biệt là khuyến khích dân chúng tự lo liệu chi phí về chỗ 
ở và chăm sóc cho các thân nhân khiếm tật trầm trọng. Một ủy thác khiếm tật đặc biệt có thể giúp làm 
việc này bởi vì những đặc nhượng của an sinh xã hội có thể giải quyết những quan ngại về việc giữ tiền 
trong ủy thác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng trợ cấp an sinh xã hội của họ. Tuy nhiên nếu chỉ có 
ít của cải thì việc bị tiền trợ cấp an sinh xã hội sụt giảm sẽ không phải là một rủi ro lớn và như thế một ủy 
thác khiếm tật đặc biệt có thể sẽ không thích hợp. Để có biết thêm chi tiết về ủy thác khiếm tật đặc biệt, 
xin hãy tham khảo tập tài liệu Ủy Thác Khiếm Tật Đặc Biệt - Sắp xếp, giải quyết các vấn đề.

Những sắp xếp trong ủy thác hoặc chúc thư của tôi có thể bị chống 
đối không?

Khi cố gắng cân bằng những yếu tố được khảo sát ở trên, cũng có một vấn đề hậu cảnh cần xem xét: 
một thân nhân gần gũi trong gia đình không hài lòng về cách quí vị quyết định phân chia của cải 
rất có thể sẽ chống đối quyết định của quí vị sau khi quí vị qua đời bằng cách tranh biện chúc thư 
của quí vị. Đây vẫn có thể là một vấn đề nếu quí vị thiết lập ủy thác để ủy thác này hoạt động khi quí vị 
còn sống thay vì hoạt động qua chúc thư. Những giao dịch mà quí vị đã tiến hành trước khi qua đời đôi 
khi có thể bị chống đối và bác bỏ trong biện luận chống đối chúc thư.

Nếu quí vị quyết định để lại một phần lớn của cải cho người con khiếm tật, những người con khác có thể 
tranh cải rằng quí vị đã không lo liệu đúng mức cho họ. Ngay cả khi quí vị chia đều di sản cho mọi người 
con, một trong số các người con của quí vị vẫn có thể đưa ra một đòi hỏi như vậy. Những đòi hỏi thuộc 
loại này có thể dẫn tới các thủ tục tố tụng tốn kém, và những thủ tục pháp lý này sẽ do di sản của quí 
vị chi trả.

Không có cách nào để bảo đảm chắc chắn là di chúc của quí vị sẽ không bị chống đối. Phương cách tốt 
nhất là thảo luận các vấn đề và đi đến thỏa thuận trong gia đình về cách thức mà những nhu cầu và ước 
muốn sau này của người khiếm tật sẽ được lo liệu. Thảo luận các vấn đề này trong gia đình, và nếu có 
thể được với những người quan trọng khác trong cuộc sống của người khiếm tật, sẽ giúp mọi người đi 
tới một thỏa thuận về đường lối hành động mang lại lợi ích tốt nhất cho người khiếm tật. 

Nếu quí vị muốn bàn về những bất đồng hoặc mâu thuẫn trong gia đình, quí vị có thể liên lạc với Dịch 
Vụ Tư Vấn và Hòa Giải Gia Đình. Chi tiết liên lạc có ở Phần 5 của tập sách này.
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Cố vấn luật pháp của quí vị có thể soạn thảo một bản giải thích các lý do khiến quí vị phân chia di sản 
như vậy và bản giải thích này có thể được bao gồm trong chúc thư hoặc là một văn kiện riêng biệt. Việc 
này có thể giảm bớt triển vọng di chúc bị chống đối. 

Tuy nhiên, lo liệu đàng hoàng cho thân nhân khiếm tật là một vấn đề quan trọng. Khả năng có sự 
mâu thuẫn xảy ra không nên cản trở những việc làm mà quí vị cho là đúng. Sau khi quí vị đã cẩn thận 
xem xét mọi lựa chọn với sự cố vấn chuyên ngành, việc người khác sẽ không hài lòng về những việc làm 
của quí vị không thể khiến quí vị ngưng không lo liệu các thu xếp mà đối với quí vị có vẻ là những thu 
xếp tốt nhất. Nếu có mâu thuẫn, người thi hành chúc thư có thể sẽ cố gắng giải quyết mà không chi quá 
nhiều tiền bạc của di sản cho các chi phí luật pháp.

Tôi có nên nêu rõ chi tiết trong ủy thác những điều tôi muốn xảy ra không?

Quí vị có thể đưa vào nhiều hoặc ít chi tiết về những việc mà quí vị muốn người được ủy thác làm cho 
người khiếm tật. Nếu quí vị minh định những điều mà người được ủy thác phải làm, có thể sẽ có những 
rắc rối nếu hoàn cảnh thay đổi không giống như quí vị đã nghĩ. 

Quí vị không thể dự đoán được mọi hoàn cảnh có thể xảy ra mà người được ủy thác sẽ phải đối phó, 
dù chỉ 20 năm hoặc 10 năm sau, bởi vì có quá nhiều những yếu tố mà chúng ta không biết được. Trong 
việc thiết lập ủy thác hoặc chúc thư, quí vị chỉ có thể làm được điều tốt nhất trong khả năng của quí vị với 
những nguồn lực và thông tin mà quí vị có. 

Nói chung, chúng ta nên cho người được ủy thác thật nhiều khả năng linh động để họ có được 
tự do và toàn quyền hành động trong bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Cung cấp cho họ những 
hướng dẫn về việc quí vị muốn sự việc được thực hiện như thế nào cho người khiếm tật sẽ 
khiến cho ủy thác có khả năng đưa ra những giải pháp uyển chuyển thay vì cứng ngắc tuân 
theo nguyên tắc.

Quí vị cần đạt tới một thăng bằng giữa tình trạng kiểm soát hành động của người được ủy thác tới một 
mức độ hợp lý nào đó và tình trạng chi ly ấn định mọi thứ. Quí vị có thể làm được việc này bằng cách 
đưa ra một số hướng dẫn tổng quát trong chứng thư ủy thác hoặc chúc thư về việc các người được ủy 
thác nên thực thi nhiệm vụ như thế nào. Chứng thư hoặc chúc thư có thể nói rằng phúc lạc của người 
khiếm tật phải là mối quan tâm hàng đầu của những người được ủy thác. Điều này có nghĩa là mối quan 
tâm của những người được ủy thác không phải là tiết kiệm tiền để sau này người khác sẽ được hưởng 
những gì còn lại trong ủy thác. Những hướng dẫn này có thể trình bày chính sách tổng quát mà quí vị 
muốn người được ủy thác phải tuân hành và cho biết họ phải tham khảo với những ai.

Tập sách này không trình bày những ưu và khuyết điểm về việc các ủy thác bị đánh thuế như thế 
nào; tuy nhiên có một số thông tin trong tập tài liệu ‘Ủy Thác Khiếm Tật Đặc Biệt - Sắp xếp, giải 
quyết các vấn đề’. Đây là một lãnh vực của các cố vấn chuyên ngành về luật pháp và tài chánh. 
Chi tiết về việc làm thế nào để tìm một luật sư được trình bày ở phần cuối tập sách này. Các hiệp hội luật 
pháp tại các tiểu bang và lãnh thổ có thể cung cấp cho quí vị thông tin về những người chuyên ngành 
hành nghề trong lãnh vực chúc thư và di sản.

Làm thế nào tôi có thể truyền đạt mọi thứ mà tôi đã học hỏi được về những 
nhu cầu của người khiếm tật?

Quí vị không thể đưa quá nhiều chi tiết vào trong chúc thư hoặc chứng thư ủy thác, nhất là khi những 
chi tiết này có thể thay đổi. Một cách khác để làm việc này là ngoài chứng thư ủy thác hoặc chúc thư ra, 
quí vị hãy soạn các thông tin để đưa cho người được ủy thác nhằm giúp họ hoàn thành công việc. Đây 
có thể là một bản ghi mọi việc mà quí vị biết có thể tốt hoặc xấu cho người khiếm tật và cách thức người 
khiếm tật truyền đạt những nhu cầu và ước muốn của họ: những sinh hoạt mà họ thích hoặc không thích, 
những việc quanh nhà mà họ có thể hoặc không có thể tự làm được, họ cần những hỗ trợ gì để có thể 
tham gia vào các sinh hoạt, dùng thuốc men và các phương pháp trị liệu, ai là người cung cấp các dịch 
vụ cho họ và v.v. Quí vị có thể thay đổi hoặc cập nhật các chi tiết này theo diễn biến.
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Trong khi những chi tiết này, và những sở thích của quí vị về những vấn đề khác nhau sẽ không có tính 
cách ràng buộc về mặt pháp lý đối với người được ủy thác, nhưng nó có một giá trị lớn lao trong việc 
giúp người được ủy thác lo liệu tốt nhất cho người khiếm tật. Dĩ nhiên thân nhân khiếm tật thường cũng 
sẽ có thể tự mình ít nhiều nói được những điều như vậy, và đó cũng là điều mà những người được ủy 
thác cần được chỉ thị phải chiếu cố.
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Phần 4
Làm thế nào để được sự cố vấn về luật pháp và tài 
chánh 

Tìm một luật sư
Các luật sư có thể rất giỏi trong việc cung cấp sự cố vấn luật pháp về việc lập chúc thư hoặc thiết lập một 
ủy thác nhưng sự hiểu biết về các nhu cầu của người khiếm tật và tình trạng các dịch vụ xã hội và khiếm 
tật hiện tại của họ lại kém. Khi tìm một luật sư thích hợp cho nhu cầu của quí vị, có thể quí vị nên hỏi 
thăm các thân nhân trong gia đình, hoặc những người quen có hoàn cảnh tương tự, họ làm cách nào để 
tìm một luật sư và nếu họ có một sự giới thiệu nào cho quí vị.

Nếu họ không thể giới thiệu ai cho quí vị, một vài tiểu bang và lãnh thổ có các trung tâm luật pháp chuyên 
cung cấp các dịch vụ cho những người có nhu cầu hỗ trợ cao. Các chi tiết liên lạc của họ nằm trong trang 
chi tiết liên lạc. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ không có các trung tâm này, cho nên tốt 
nhất có thể là quí vị nên liên lạc với Trung Tâm Luật Pháp Cộng Đồng hoặc Hiệp Hội Luật Pháp nơi quí 
vị sống. 

Nếu luật sư quí vị không rành với lãnh vực khiếm tật hoặc hoạch định di sản cho người có nhu cầu hỗ trợ 
cao để cố vấn quí vị, có thể quí vị cần giáo dục ông ấy hoặc bà ấy. Nếu có một kế hoạch đã được khai 
triển tốt quí vị có thể cho luật sư biết những phần nào trong kế hoạch quí vị sẽ không thay đổi và phần 
nào quí vị cần được cố vấn.

Một khi quí vị và luật sự đã có rồi một cấu trúc kế hoạch, hãy hỏi luật sư nếu quí vị cần được cố vấn thêm 
về kế hoạch tài chánh.

Các chi tiết cần mang khi đến gặp luật sư

Chi tiết của quí vị:

� họ tên, địa chỉ và nghề nghiệp;

� họ tên và tuổi các người con;

� tình trạng cuộc sống (hôn nhân, con cái, tình trạng việc làm và nghề nghiệp, nhà cửa) của các người 
con không bị khiếm tật;

� quí vị muốn thiết lập ủy thác để ủy thác hoạt động khi quí vị còn sống, tình trạng an sinh xã hội 
của quí vị;

� ước lượng giá trị của cải của quí vị: nhà, các của cải tài chánh khác, số tiền quỹ hưu bổng 
mong mõi, v.v.;

� nếu lập chúc thư, quí vị muốn chia của cải của mình như thế nào cho những người có thể là người 
thừa hưởng;
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� nếu thiết lập một ủy thác hoạt động khi quí vị còn sống, quí vị muốn cho vào ủy thác bao nhiêu 
phần của cải;

� căn nhà của quí vị có cần được giữ lại cho người khiếm tật không;

� quí vị muốn chỉ định ai làm những người được ủy thác;

� quí vị có muốn trả lương cho những người được ủy thác;

� có những vật gì cụ thể quí vị muốn cho một người nào; và

� quí vị có muốn đề cử ai để người đó được chỉ định làm người giám hộ hoặc quản lý tài chánh cho 
người con trai hoặc gái bị khiếm tật, trong trường hợp cần thiết?

Chi tiết về người khiếm tật:

� loại và mức độ khiếm tật, các thu xếp về sự chăm sóc và chỗ ở: ở nhà, trong hệ thống, các nhà cung 
cấp dịch vụ khác;

� sự bền vững của các sự thu xếp nầy và nó có triển vọng kéo dài bao lâu;

� mức độ hỗ trợ cần thiết và quí vị trong đợi sự hỗ trợ nầy từ đâu;

� các sắp xếp về an sinh xã hội và người ấy lệ thuộc vào nó nhiều hay ít;

� của cải sở hữu bởi người khiếm tật do cháu đứng tên; và

� cháu có thể lập chúc thư không.

Tìm một cố vấn tài chánh
Biết được một người tín nhiệm để giúp đỡ lập kế hoạch tài chánh có thể là một nỗi lo lắng lớn lao cho 
người trong gia đình. Đối với nhiều chuyên viên kế hoạch, kiến thức trong lĩnh vực khiếm tật và những 
vấn đề liên quan không là lĩnh vực chuyên môn của họ. Nếu đã quyết định với luật sư là gặp một kế toán 
hoặc cố vấn tài chánh sẽ có lợi cho quí vị, và quí vị chưa có quan hệ với một người như vậy trước đây, 
tốt nhất là nên hỏi những gia đình khác trong giới những người quen biết, những ai có hoàn cảnh tương 
tự với quí vị để xem họ có thể cho quí vị chi tiết hoặc lời khuyên nào về vấn đề này. Họ có thể giới thiệu 
một người nào đó cho quí vị.  

Đa số những nhà cố vấn về tài chánh có một kiến thức giới hạn khi nói đến một gia đình phải lo liệu cho 
một người có nhu cầu hỗ trợ cao và những vấn đề họ phải đối mặt. Khi chọn một cố vấn về tài chánh, 
hãy hỏi về kinh nghiệm bản thân họ cố vấn những người trong tình trạng như của quí vị. Hiệp Hội Kế 
Hoạch Tài Chánh Úc có thể giúp quí vị tìm một cố vấn được công nhận trong vùng quí vị. Số điện thoại 
gọi miễn phí của cơ quan nằm trong danh sách chi tiết liên lạc ở phía sau quyển tập này. Nhưng Hiệp 
Hội không có chi tiết nếu các chuyên viên kế hoạch có chuyên môn không trong lĩnh vực kế hoạch và 
khiếm tật.

Quí vị có thể liên lạc the Australian Securities and Investment Commission (Cơ quan Đặc Trách về 
Chứng Khoán và Đầu Tư Úc) bằng cách viếng trang mạng tại http://www.asic.gov.au, gửi email về 
infoline@asic.gov.au hoặc gọi số 1300 300 630, về yêu cầu được một quyển tập tựa đề ‘Getting Advice’.

Ngoài việc mang theo bản kế hoạch khi đến gặp cố vấn, hãy nghĩ đến nguồn lợi tức cần có để lo liệu 
cho thân nhân có nhu cầu hỗ trợ cao trong tương lai. Đồng thời mang theo những chi tiết về các trợ cấp 
người khiếm tật được phép lãnh và các lựa chọn về chỗ ở để giúp người cố vấn khai triển một kế hoạch 
tài chánh đáp ứng đúng nhu cầu của quí vị.
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Phần 5
Các chi tiết liên lạc hữu ích

Toàn quốc

Các Dịch Vụ Tư Vấn và Hoà Giải Gia Đình

Các cha mẹ đang sắp đặt các dàn xếp cho sự chăm sóc người con trai hoặc gái khiếm tật có thể được 
trợ giúp qua các dịch vụ hoà giải gia đình và tư vấn.

Dưới sáng kiến Dịch Vụ Quan Hệ Gia Đình dành cho Người Chăm Sóc, có quỹ tài trợ để cung cấp các 
dịch vụ tư vấn và hòa giải gia đình nhằm giúp các cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình đi đến 
sự thỏa thuận về các dàn xếp cung cấp tư nhân, và giúp các gia đình giải quyết các mâu thuẫn trong gia 
đình và thương lượng một giải pháp vì quyền lợi của tất cả mọi người trong gia đình.

Các tổ chức được chọn dưới đây cung cấp thông tin, sự hỗ trợ, dịch vụ tư vấn và hoà giải, và dịch vụ 
được cung cấp theo Family Relationship Services Program (FRSP – Chương Trình Dịch Vụ Quan Hệ 
Gia Đình). Họ sẽ hỗ trợ và cố vấn một cách chuyên nghiệp các cha mẹ nhằm giúp họ khai triển một kế 
hoạch cho tương lai của người con trai hoặc gái của họ, để họ có thể an tâm là người con khiếm tật này 
sẽ được chăm sóc về lâu về dài.

Australian Capital Territory Centacare Canberra – Goulburn
 Điện thoại: 02 6162 6100

New South Wales Interrelate Family Centres
 Điện thoại: 02 9745 5544

Queensland Centacare Catholic Family and Community Services 
 Điện thoại: 07 3252 4371

South Australia Uniting Care Wesley Adelaide Inc 
 Điện thoại: 08 8202 5111

Tasmania Relationships Australia Tasmania 
 Điện thoại: 03 6421 5800

Victoria Eastern Access Community Health Inc
 Điện thoại: 03 9871 1800

Western Australia Anglicare WA Inc
 Điện thoại: 08 9263 2050

Northern Territory Centacare NT
 Điện thoại: 08 8944 2000 

Để biết thêm chi tiết về FRSP hãy đến trang mạng tại www.facs.gov.au/internet/facsinternet.nsf/family/
frspfamily_ relationships_service_program.htm
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Cố Vấn Luật Pháp

Hãy xem các trung tâm cố vấn và hiệp hội luật pháp trong tiểu bang hoặc lãnh thổ của quí vị trong danh 
sách dưới đây.

Cố Vấn Tài Chánh

Hiệp Hội Kế Hoạch Tài Chánh Úc – Tìm một Dịch Vụ Kế Hoạch 1800 626 393 
Australian Securities and Investments Commission (ASIC – Cơ Quan Đặc Trách về Chứng 
Khoán và Đầu tư Úc)
FIDO (các lời khuyên về tài chánh và kiểm tra an toàn) là trang mạng người tiêu thụ của ASIC.
Liên lạc đường dây trả lời thắc mắc bằng cách email về infoline@asic.gov.au hoặc gọi số 1300 300 630
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Tài liệu đọc thêm trong lĩnh vực này

Booth, Stephen ‘Wills for Parents of Person’s with an Intellectual Disability’, chapter 12.1 in Lawyers 
Practice Manual (NSW), Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).

Booth, Stephen, Wills for People with an Intellectual Disability’, chapter 12.1A in Lawyers Practice Manual 
(NSW) Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).

Booth, Stephen, When I’m Gone: an introduction to wills and estate planning for parents of people with an 
intellectual disability, Intellectual Disability Rights Service, June 1999.

People with Disabilities – A legal information manual for West Australians, People with Disabilities WA 
(Inc), May 2004.

Residential Property Ownership for disabled persons in Western Australia, Deacons, June 2003.

Khước từ trách nhiệm: tập sách này không cung cấp sự cố vấn pháp luật cụ thể cho bất kỳ độc 
giả nào. Độc giả nên tìm sự cố vấn pháp luật cụ thể cho trường hợp của mình.



Hoạch Định cho Tương Lai: Người khiếm tật | Phần 6 49

Phần 6
Các mẫu hoạch định

Danh sách kiểm tra hoạch định cho tương lai
Trước khi đến tìm sự cố vấn về luật pháp hoặc tài chánh điều quan trọng là quí vị cần suy nghĩ để biết 
càng rõ ràng càng tốt nhu cầu của mình (mục tiêu và kế hoạch).

Nên đảm bảo thảo luận đầy đủ về nhu cầu hiện tại và tương lai của mỗi thân nhân, nhưng trọng tâm của 
các cuộc thảo luận vẫn là người khiếm tật. Điều hệ trọng nữa là người khiếm tật phải được cho cơ hội để 
đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt.

Sau đây là một số ý kiến về những điều mà quí vị có thể muốn xem xét như là một bước khởi đầu. Quí vị 
cần phải rõ ràng chi tiết khi nghiền ngẫm bảng kiểm tra dưới đây. Rất có thể là quí vị sẽ không đạt được 
hết mọi mục tiêu đã được xác định rõ, nhưng đừng để cho điều này khiến cho quí vị ngừng hoạch định 
và hành động để đạt một kết quả tích cực cho tương lai.
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Các vấn đề cần xem xét 

Người khiếm tật hy vọng và ước mơ 
những gì và quí vị hy vọng và ước 
mơ những gì cho họ?

Hiện thời người này diễn đạt nhu cầu 
của họ như thế nào?

Một chỗ ở như thế nào sẽ thỏa mãn 
được nhu cầu và ước muốn của 
người này?

Điều gì quan trọng để duy trì những 
quan hệ xã hội có giá trị và những 
tương giao của họ, và trong lãnh vực 
quan hệ họ ước muốn những gì cho 
tương lai? 

Những sinh hoạt gì họ đang ưa 
thích hiện tại hoặc ước muốn trong 
tương lai?

Những gì là điều họ ưa thích và 
không ưa thích (kể rõ và bao gồm 
luôn cả thức ăn, âm nhạc, môi 
trường, và con người)? 

Nhu cầu học hỏi và giáo dục của 
họ là gì? 

Làm sao chúng ta hoặc những người 
khác có thể hỗ trợ để họ đạt được 
các hy vọng và ước mơ của họ?
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Thông tin mang đến cho luật sư:

Thông tin của quí vị:

Họ tên, địa chỉ và nghề nghiệp

Họ tên và tuổi của những người con 

Tình trạng cuộc sống (hôn nhân, 
con cái, tình trạng việc làm và nghề 
nghiệp, nhà cửa) của các người con 
không bị khiếm tật 

Nếu quí vị muốn thiết lập ủy thác 
để ủy thác hoạt động khi quí vị còn 
sống, tình trạng an sinh xã hội của 
quí vị

Của cải của quí vị (khoảng … $): 
� nhà cửa
� của cải tài chính
� quỹ hưu bổng 

Nếu lập chúc thư thì thích chia tài 
sản cho những người thụ hưởng như 
thế nào? 
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Nếu thiết lập một ủy thác hoạt động 
khi quí vị còn sống, quí vị muốn cho 
vào ủy thác bao nhiêu phần của cải?

Căn nhà của quí vị có cần được giữ 
lại cho người khiếm tật không?

Quí vị muốn chỉ định ai làm những 
người được ủy thác?

Quí vị có muốn trả lương cho những 
người được ủy thác?

Có những vật gì cụ thể quí vị muốn 
cho một người nào?

Quí vị có muốn đề cử ai để người 
đó được chỉ định làm người giám hộ 
hoặc quản lý tài chánh cho người 
con trai hoặc gái bị khiếm tật, trong 
trường hợp cần thiết?
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Chi tiết của người khiếm tật:

Loại và mức độ khiếm tật, các thu 
xếp về sự chăm sóc và chỗ ở: ở nhà, 
trong hệ thống, các nhà cung cấp 
dịch vụ khác?

Sự bền vững của những thu xếp 
nầy và chúng có triển vọng kéo dài 
bao lâu?

Mức độ hỗ trợ cần thiết và quí vị 
trông đợi sự hỗ trợ nầy từ đâu?

Các sắp xếp về an sinh xã hội và 
thân nhân lệ thuộc vào nó nhiều 
hay ít?

Của cải sở hữu bởi người khiếm tật 
do họ đứng tên?

Thân nhân có thể lập chúc 
thư không?
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